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PHỤ LỤC IV 

Danh mục mã định danh đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc các cơ quan, đơn vị cấp 3 của các sở, ban, ngành  

và UBND các huyện, thị xã, thành phố (cơ quan, đơn vị cấp 4) 

(Kèm theo Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày ……../….…./2022 của UBND tỉnh) 

 

 

STT 
Mã định 

danh điện tử 

Tên cơ quan, 

đơn vị 
Địa chỉ Email Điện thoại Website 

Mã định danh 
đã cấp theo 

QCVN 
102:2016/BT

TTT 

1 H10.04 
Sở Giao thông - 

Vận tải 

Quốc lộ 14, phường 

Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước 

 sgtvt@binhph

uoc.gov.vn  

02713.879.

296 

 https://sgt

vt.binhph

uoc.gov.v

n/ 

000.00.04.H10 

1.1 H10.04.05 
Bến xe Bình 

Phước 

ĐT741, phường Tân 

Xuân, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước 

      000.05.04.H10 

1.1.1 H10.04.05.01 
Bến xe Trường 

Hải Bình Phước 

ĐT741, phường Tân 

Xuân, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước 

      001.05.04.H10 

1.1.2 H10.04.05.02 
Bến xe Phước 

Long 

Phường Thác Mơ, thị 

xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

      002.05.04.H10 
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1.1.3 H10.04.05.03 
Bến xe Lộc 

Ninh 

Thị trấn Lộc Ninh, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước 

        

1.1.4 H10.04.05.04 

HTX Dịch Vụ 

Vận Tải Hàng 

Hóa Hành 

Khách Bù Đăng 

Thị trấn Đức Phong, 

huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước 

        

1.1.5 H10.04.05.05 Bến xe Bù Đốp 

ĐT759, xã Thiện 

Hưng, huyện Bù Đốp, 

tỉnh Bình Phước 

      000.05.02.H10 

2 H10.09 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn 

Đường Tôn Đức 

Thắng, phường Tân 

Bình, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước 

snn@binhphuo

c.gov.vn 

02713.879.

948 

snnptnt.bi

nhphuoc.g

ov.vn 
000.00.09.H10 

2.1 H10.09.06 
Chi cục Kiểm 

lâm 

Số 673 ĐT741, phường 

Tân Xuân, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước 

      000.06.09.H10 

2.1.1 H10.09.01.01 
Hạt Kiểm lâm 

Đồng Phú 

ĐT741, thị trấn Tân 

Phú, huyện Đồng Phú, 

tỉnh Bình Phước 

hkldp@binhph

uoc.gov.vn 
    001.01.09.H10 

2.1.2 H10.09.01.02 

Hạt Kiểm lâm 

Phước Long - 

Phú Riềng 

ĐT741, phường Sơn 

Giang, thị xã Phước 

Long, tỉnh Bình Phước 

hklpl@binhphu

oc.gov.vn 
    002.01.09.H10 
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2.1.3 H10.09.01.03 
Hạt Kiểm lâm 

Bù Gia Mập 

ĐT741, xã Phú Nghĩa, 

huyện Bù Gia Mập, 

tỉnh Bình Phước 

hklbgm@binhp

huoc.gov.vn 
    003.01.09.H10 

2.1.4 H10.09.01.04 
Hạt Kiểm lâm 

Bù Đăng 

Quốc lộ 14, thị trấn 

Đức Phong, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phước 

hklbd@binhph

uoc.gov.vn 
    004.01.09.H10 

2.1.5 H10.09.01.05 
Hạt Kiểm lâm 

Bù Đốp 

Thị trấn Thanh Bình, 

huyện Bù Đốp, tỉnh 

Bình Phước 

hklbdo@binhp

huoc.gov.vn 
    005.01.09.H10 

2.1.6 H10.09.01.06 
Hạt Kiểm lâm 

Lộc Ninh 

Thị trấn Lộc Ninh, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước 

hklln@binhphu

oc.gov.vn 
    006.01.09.H10 

2.1.7 H10.09.01.07 

Hạt Kiểm lâm 

Bình Long - 

Hớn Quản 

45, Quốc Lộ 13, 

phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình 

Phước 

hklbl@binhphu

oc.gov.vn 
    007.01.09.H10 

3 H10.11 
Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Quốc lộ 14, phường 

Tân Bình, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước 

stnmt@binhph

uoc.gov.vn 

02713.879.

110 

https://stn

mt.binhph

uoc.gov.v

n 

000.00.11.H10 

3.1 H10.11.07 
Văn phòng 

Đăng ký đất đai 

Quốc lộ 14, phường 

Tân Bình, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước 

      000.07.11.H10 

https://stnmt.binhphuoc.gov.vn/
https://stnmt.binhphuoc.gov.vn/
https://stnmt.binhphuoc.gov.vn/
https://stnmt.binhphuoc.gov.vn/
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3.1.1 H10.11.08 

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai thành 

phố Đồng Xoài 

Đường Cách Mạng 

Tháng 8, phường Tân 

Phú, thành Phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước 

      000.08.11.H10 

3.1.2 H10.11.09 

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai thị xã 

Phước Long 

Khu 7, phường Thác 

Mơ, thị xã Phước 

Long, tỉnh Bình Phước 

cnvpdkddpl@b

inhphuoc.gov.v

n 

    000.09.11.H10 

3.1.3 H10.11.10 

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai thị xã 

Bình Long 

Số 04 Lê Quý Đôn, An 

phường Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình 

Phước 

cnvpdkddbl@b

inhphuoc.gov.v

n 

    000.10.11.H10 

3.1.4 H10.11.11 

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai thị xã 

Chơn Thành 

Đường Trần Huy Liệu, 

thị xã Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước 

cnvpdkddct@b

inhphuoc.gov.v

n 

    000.11.11.H10 

3.1.5 H10.11.12 

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai huyện 

Đồng Phú 

Thị trấn Tân Phú, 

huyện Đồng Phú, tỉnh 

Bình Phước 

cnvpdkdddp@

binhphuoc.gov.

vn 

    000.12.11.H10 

3.1.6 H10.11.13 

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai huyện 

Lộc Ninh 

Khu Phố Ninh Thịnh, 

thị trấn Lộc Ninh, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước 

cnvpdkddln@b

inhphuoc.gov.v

n 

    000.13.11.H10 

3.1.7 H10.11.14 

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai huyện 

Bù Đăng 

Quốc lộ 14, thị trấn 

Đức Phong, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phước 

cnvpdkddbda@

binhphuoc.gov.

vn 

    000.14.11.H10 
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3.1.8 H10.11.15 

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai huyện 

Bù Đốp 

Đường Lê Hồng 

Phong, khu phố Thanh 

Xuân, thị trấn Thanh 

Bình, huyện Bù Đốp, 

tỉnh Bình Phước 

cnvpdkddbdo

@binhphuoc.g

ov.vn 

    000.15.11.H10 

3.1.9 H10.11.16 

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai huyện 

Phú Riềng 

Thôn Tân Bình, xã Bù 

Nho, huyện Phú Riềng, 

tỉnh Bình Phước. 

cnvpdkddpr@b

inhphuoc.gov.v

n 

    000.16.11.H10 

3.1.10 H10.11.17 

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai huyện 

Bù Gia Mập 

Thôn Khắc Khoan, xã 

Phú Nghĩa, huyện Bù 

Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

cnvpdkddbgm

@binhphuoc.g

ov.vn 

    000.17.11.H10 

3.1.11 H10.11.18 

Chi nhánh Văn 

phòng đăng ký 

đất đai huyện 

Hớn Quản 

Ấp 1, thị trấn Tân 

Khai, huyện Hớn Quản, 

tỉnh Bình Phước 

cnvpdkddhq@

binhphuoc.gov.

vn 

    000.18.11.H10 

5 H10.64 
UBND thị xã 

Bình Long 

 Đường Lê Quý Đôn, 

phường Hưng Chiến, 

thị xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước 

ubndtxbl@binh

phuoc.gov.vn 

02713.666.

320 

https://bin

hlong.bin

hphuoc.go

v.vn/ 

000.00.64.H10 

5.1 H10.64.25 

Trung tâm Y tế 

thị xã Bình 

Long 

Đường Phan Bội Châu, 

phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình 

Phước 

ttyt.txbl@binh

phuoc.gov.vn 
    000.20.16.H10 

5.1.1 H10.64.25.01 
Trạm Y tế 

phường An Lộc 

Phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình 

Phước 

      001.20.16.H10 



6 
 

5.1.2 H10.64.25.02 

Trạm Y tế 

phường Hưng 

Chiến 

Phường Hưng Chiến, 

thị xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước 

      002.20.16.H10 

5.1.3 H10.64.25.03 

Trạm Y tế 

phường Phú 

Đức 

Phường Phú Đức, thị 

xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước 

      003.20.16.H10 

5.1.4 H10.64.25.04 

Trạm Y tế 

phường Phú 

Thịnh 

Phường Phú Thịnh, thị 

xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước 

      004.20.16.H10 

5.1.5 H10.64.25.05 
Trạm Y tế xã 

Thanh Lương 

Phường Thanh Lương, 

thị xã Bình Long, Bình 

Phước 

      005.20.16.H10 

5.1.6 H10.64.25.06 
Trạm Y tế xã 

Thanh Phú 

Phường Thanh Phú, thị 

xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước 

      006.20.16.H10 

5.1 H10.64.03 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo - Thị 

xã Bình Long 

Số 17 Lê Quý Đôn, 

phường Hưng Chiến, 

thị xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước 

pgddt.txbl@bin

hphuoc.gov.vn 

0271.3666.

339 
  000.03.64.H10 

5.1.1 H10.64.03.01 

Trường 

TH&THCS 

Kim Đồng - Thị 

xã Bình Long 

Phường Thanh Lương, 

thị xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước 

      001.03.64.H10 
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5.1.2 H10.64.03.02 

Trường THCS 

An Lộc - Thị xã 

Bình Long 

Phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình 

Phước 

      002.03.64.H10 

5.1.3 H10.64.03.03 

Trường THCS 

An Lộc B - Thị 

xã Bình Long 

Phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình 

Phước 

      003.03.64.H10 

5.1.4 H10.64.03.04 

Trường THCS 

An Phú - Thị xã 

Bình Long 

Phường An Phú, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình 

Phước 

      004.03.64.H10 

5.1.5 H10.64.03.05 

Trường THCS 

Thanh Lương - 

Thị xã Bình 

Long 

Phường Thanh Lương, 

thị xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước 

      005.03.64.H10 

5.1.6 H10.64.03.06 

Trường THCS 

Thanh Phú - Thị 

xã Bình Long 

Phường Thanh Phú, thị 

xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước 

      006.03.64.H10 

5.1.7 H10.64.03.07 

Trường Tiểu 

học An Lộc A - 

Thị xã Bình 

Long 

Phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình 

Phước 

      007.03.64.H10 

5.1.8 H10.64.03.08 

Trường Tiểu 

học Thanh Phú 

B - Thị xã Bình 

Long 

Phường Thanh Phú, thị 

xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước 

      008.03.64.H10 
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5.1.9 H10.64.03.09 

Trường Tiểu 

học An Lộc B - 

Thị xã Bình 

Long 

Phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình 

Phước 

      009.03.64.H10 

5.1.10 H10.64.03.10 

Trường Tiểu 

học Thanh 

Lương A - Thị 

xã Bình Long 

Phường Thanh Lương, 

thị xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước 

      010.03.64.H10 

5.1.11 H10.64.03.11 

Trường Tiểu 

học Lê Văn 

Tám - Thị xã 

Bình Long 

Đường Lê Văn Tám, 

phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình 

Phước 

      011.03.64.H10 

5.1.12 H10.64.03.12 

Trường Tiểu 

học An Phú - 

Thị xã Bình 

Long 

Phường An Phú, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình 

Phước 

      012.03.64.H10 

5.1.13 H10.64.03.13 

Trường Tiểu 

học Võ Thị Sáu 

- Thị xã Bình 

Long 

Đường Trần Hưng 

Đạo, phường An Lộc, 

thị xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước 

      013.03.64.H10 

5.1.14 H10.64.03.14 

Trường Tiểu 

học Thanh 

Lương B - Thị 

xã Bình Long 

Phường Thanh Lương, 

thị xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước 

      014.03.64.H10 

5.1.15 H10.64.03.15 

Trường Tiểu 

học Thanh Phú 

A - Thị xã Bình 

Long 

Phường Thanh Phú, thị 

xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước 

      015.03.64.H10 
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5.1.16 H10.64.03.16 

Trường Tiểu 

học Thanh Bình 

- Thị xã Bình 

Long 

Phường Thanh Bình, 

thị xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước 

      016.03.64.H10 

5.1.17 H10.64.03.17 

Trường Tiểu 

học Nguyễn Bá 

Ngọc - Thị xã 

Bình Long 

Phường Thanh Lương, 

thị xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước 

  
02713.634.

119 
  017.03.64.H10 

5.1.18 H10.64.03.18 

Trường Mầm 

non Thanh 

Lương - Thị xã 

Bình Long 

Phường Thanh Lương, 

thị xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước 

      018.03.64.H10 

5.1.19 H10.64.03.19 

Trường Mầm 

non Thanh Phú 

- Thị xã Bình 

Long 

Phường Thanh Phú, thị 

xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước 

      019.03.64.H10 

5.1.20 H10.64.03.20 

Trường Mầm 

non Sơn Ca - 

Thị xã Bình 

Long 

Phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình 

Phước 

  
02713.680.

116 
  020.03.64.H10 

5.1.21 H10.64.03.21 

Trường Mầm 

non Họa Mi - 

Thị xã Bình 

Long 

Số 3 Hàm Nghi, 

phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình 

Phước 

      021.03.64.H10 

5.1.22 H10.64.03.22 

Trường Mầm 

non tư thục Hoa 

Mai - Thị xã 

Bình Long 

Phường Hưng Chiến, 

thị xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước 

      022.03.64.H10 
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5.1.23 H10.64.03.23 

Trường Mầm 

non Vành 

Khuyên - Thị xã 

Bình Long 

Khu phố Phú Hòa, 

Phường Phú Thịnh, thị 

xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước 

      023.03.64.H10 

5.1.24 H10.64.03.24 

Trường Mầm 

non thu thục 

Hoa Hướng 

Dương - Thị xã 

Bình Long 

Đường Nguyễn Du, 

phường An Lộc, thị xã 

Bình Long, Bình Phước 

  
02713.617.

618 
  024.03.64.H10 

5.1.25 H10.64.03.25 

Trường Mầm 

non An Phú - 

Thị xã Bình 

Long 

Phường An Phú, thị xã 

Bình Long, tỉnh Bình 

Phước 

      025.03.64.H10 

5.2 H10.64.07 

Phòng Quản Lý 

Đô thị Bình 

Long  

 Đường Lê Quý Đôn, 

phường Hưng Chiến, 

thị xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước 

      000.07.64.H10 

5.2.1 H10.64.07.01 

Đội quản lý đô 

thị - Thị xã 

Bình Long 

 Đường Lê Quý Đôn, 

phường Hưng Chiến, 

thị xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước 

      001.07.64.H10 

5.3 H10.64.11 

Phòng Văn hóa 

và Thông tin - 

Thị xã Bình 

Long 

Số 11 Bis Lê Quý Đôn, 

phường Hưng Chiến, 

thị xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước 

      000.11.64.H10 

5.3.1 H10.64.11.01 

Trung tâm Hoạt 

động thanh 

thiếu nhi - Thị 

xã Bình Long 

Quốc lộ 13, phường 

Phú Đức, thị xã Bình 

Long, tỉnh Bình Phước 

      001.11.64.H10 
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5.3.2 H10.64.11.02 

Trung tâm Văn 

hóa thể thao - 

Thị xã Bình 

Long  

Phường Phú Đức, thị 

xã Bình Long, tỉnh 

Bình Phước 

      002.11.64.H10 

6 H10.65 
UBND thành 

phố Đồng Xoài 

Số 1377 Phú Riềng Đỏ, 

phường Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

ubndtpdx@bin

hphuoc.gov.vn  
02713.879.

736 

https://don

gxoai.binh

phuoc.gov

.vn 

000.00.65.H10 

6.1 H10.65.27 

Trung tâm Y tế 

thành phố Đồng 

Xoài 

Số 87 Quốc Lộ 14 

phường Tân Thiện, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

      000.21.16.H10 

6.1.1 H10.65.27.01 

Trạm Y tế 

phường Tân 

Bình 

ĐT741, phường Tân 

Xuân, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước 

      001.21.16.H10 

6.1.2 H10.65.27.02 

Trạm Y tế 

phường Tân 

Thiện 

Số 263 Nguyễn Huệ, 

phường Tân Thiện, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

      002.21.16.H10 

6.1.3 H10.65.27.03 

Trạm Y tế 

phường Tân 

Xuân 

 Khu phố Suối 

Đá, phường Tân 

Xuân, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước 

      003.21.16.H10 

6.1.4 H10.65.27.04 

Trạm Y tế 

phườngTân 

Đồng 

Phường Tân Đồng, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

      004.21.16.H10 

mailto:ubndtpdx@binhphuoc.gov.vn
mailto:ubndtpdx@binhphuoc.gov.vn
https://dongxoai.binhphuoc.gov.vn/
https://dongxoai.binhphuoc.gov.vn/
https://dongxoai.binhphuoc.gov.vn/
https://dongxoai.binhphuoc.gov.vn/
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6.1.5 H10.65.27.05 

Trạm Y tế 

phường Tân 

Phú 

Phường Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

      005.21.16.H10 

6.1.6 H10.65.27.06 
Trạm Y tế xã 

Tân Thành 

Phường Tân Thành,  

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

      006.21.16.H10 

6.1.7 H10.65.27.07 
Trạm Y tế xã 

Tiến Hưng 

Phường Tiến Hưng,  

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

      007.21.16.H10 

6.1.8 H10.65.27.08 
Trạm Y tế xã 

Tiến Thành 

Phường Tiến Thành,  

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

      008.21.16.H10 

6.2 H10.65.03 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo - 

Thành phố 

Đồng Xoài 

Số 20 Lê Duẩn, Tân 

Phú, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước 

pgddt.tpdx@bi

nhphuoc.gov.v

n 

    000.03.65.H10 

6.2.1 H10.65.03.01 

Trường THCS 

Tân Bình - 

Thành phố 

Đồng Xoài 

Phường Tân Bình, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

      001.03.65.H10 

6.2.2 H10.65.03.02 

Trường THCS 

Tân Đồng - 

Thành phố 

Đồng Xoài 

Phường Tân Đồng, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

      002.03.65.H10 
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6.2.3 H10.65.03.03 

Trường THCS 

Tân Phú - 

Thành phố 

Đồng Xoài 

Phường Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

      003.03.65.H10 

6.2.4 H10.65.03.04 

Trường THCS 

Tân Thành - 

Thành phố 

Đồng Xoài 

Phường Tân Thành, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

      004.03.65.H10 

6.2.5 H10.65.03.05 

Trường THCS 

Tân Thiện - 

Thành phố 

Đồng Xoài 

Phường Tân Thiện, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

      005.03.65.H10 

6.1.6 H10.65.03.06 

Trường THCS 

Tân Xuân - 

Thành phố 

Đồng Xoài 

Phường Tân Xuân, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

      006.03.65.H10 

6.1.7 H10.65.03.07 

Trường THCS 

Tiến Hưng - 

Thành phố 

Đồng Xoài 

Phường Tiến Hưng, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

      007.03.65.H10 

6.1.8 H10.65.03.08 

Trường THCS 

Tiến Thành - 

Thành phố 

Đồng Xoài 

Phường Tiến Thành, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

      008.03.65.H10 

6.1.9 H10.65.03.09 

Tiểu học Tiến 

Hưng B - Thành 

phố Đồng Xoài 

Phường Tiến Hưng, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

      009.03.65.H10 
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6.1.10 H10.65.03.10 

Trường Tiểu 

học Tân Phú B - 

Thành phố 

Đồng Xoài 

Phường Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

      010.03.65.H10 

6.1.11 H10.65.03.11 

Tiểu học Tân 

Đồng - Thành 

phố Đồng Xoài 

Phường Tân Đồng, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

      011.03.65.H10 

6.1.12 H10.65.03.12 

Trường Tiểu 

học Tân Phú - 

Thành phố 

Đồng Xoài 

Phường Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

      012.03.65.H10 

6.1.13 H10.65.03.13 

Trường Tiểu 

học Tân Xuân B 

- Thành phố 

Đồng Xoài 

Phường Tân Xuân B, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

      013.03.65.H10 

6.1.14 H10.65.03.14 

Trường Tiểu 

học Tân Bình - 

Thành phố 

Đồng Xoài 

Phường Tân Bình, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

      014.03.65.H10 

6.1.15 H10.65.03.15 

Trường Tiểu 

học Tân Thành 

A - Thành phố 

Đồng Xoài 

Phường Tân Thành, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

      015.03.65.H10 

6.1.16 H10.65.03.16 

Trường Tiểu 

học Tân Xuân C 

- Thành phố 

Đồng Xoài 

Phường Tân Xuân, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

      016.03.65.H10 
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6.1.17 H10.65.03.17 

Trường Tiểu 

học Tân Thiện - 

Thành phố 

Đồng Xoài 

Phường Tân Thiện, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

      017.03.65.H10 

6.1.18 H10.65.03.18 

Trường Tiểu 

học Tiến Thành 

- Thành phố 

Đồng Xoài 

Phường Tiến Thành, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

      018.03.65.H10 

6.1.19 H10.65.03.19 

Trường Tiểu 

học Tân Thành 

B - Thành phố 

Đồng Xoài 

Xã Tân Thành, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

      019.03.65.H10 

6.1.20 H10.65.03.20 

Trường Tiểu 

học Tiến Hưng 

A - Thành phố 

Đồng Xoài 

Xã Tiến Hưng, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

      020.03.65.H10 

6.1.21 H10.65.03.21 

Trường Tiểu 

học Tân Phú C - 

Thành phố 

Đồng Xoài 

Phường Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

      021.03.65.H10 

6.1.22 H10.65.03.22 

Trường Tiểu 

học Tân Bình B 

- Thành phố 

Đồng Xoài 

Phường Tân Bình, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

      022.03.65.H10 

6.1.23 H10.65.03.23 

Trường Mầm 

non Hoa Hồng - 

Thành phố 

Đồng Xoài 

Số 129 Lê Duẩn, 

phường Tân Bình, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

      023.03.65.H10 
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6.1.24 H10.65.03.24 

Trường Mầm 

non Hoa Cúc - 

Thành phố 

Đồng Xoài 

Số 21 Lý Thường Kiệt, 

Tân Phú, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước 

  
0271.3887.

206 
  024.03.65.H10 

6.1.25 H10.65.03.25 

Trường Mầm 

non Hướng 

Dương - Thành 

phố Đồng Xoài 

Khu phố 3, phường 

Tân Đồng, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước 

      025.03.65.H10 

6.1.26 H10.65.03.26 

Trường Mầm 

non Hoa 

Phượng - Thành 

phố Đồng Xoài 

Phường Tiến Thành, 

thành Phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước. 

      026.03.65.H10 

6.1.27 H10.65.03.27 

Trường Mầm 

non Hoa Mai - 

Thành phố 

Đồng Xoài 

Quốc lộ 14, xã Tân 

Thành, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước 

      027.03.65.H10 

6.1.28 H10.65.03.28 

Trường Mầm 

non Hoa Sen - 

Thành phố 

Đồng Xoài 

Xã Tiến Hưng, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

      028.03.65.H10 

6.1.29 H10.65.03.29 

Trường Mầm 

non Hoa Lan - 

Thành phố 

Đồng Xoài 

Xã Tiến Hưng, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

      029.03.65.H10 

6.1.30 H10.65.03.30 

Trường Mầm 

non Hoa Huệ - 

Thành phố 

Đồng Xoài 

Phường Tân Xuân, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

  
0271.3883.

698 
  030.03.65.H10 
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6.1.31 H10.65.03.31 

Trường Mầm 

non Sơn Ca - 

Thành phố 

Đồng Xoài 

Phường Tân Đồng, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

      031.03.65.H10 

6.1.32 H10.65.03.32 

Trường Mầm 

non VietStar - 

Thành phố 

Đồng Xoài 

Phường Tân Đồng, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

      032.03.65.H10 

6.1.33 H10.65.03.33 

Trường Mầm 

non Thanh Tâm 

- Thành phố 

Đồng Xoài 

Phường Tân Bình, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

      033.03.65.H10 

6.1.34 H10.65.03.34 

Trường Mầm 

non Hoa Đào - 

Thành phố 

Đồng Xoài 

Khu phố Bình Thiện, 

phường Tân Thiện, 

thành Phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

      034.03.65.H10 

6.1.35 H10.65.03.35 

Trường Mầm 

non Họa Mi - 

Thành phố 

Đồng Xoài 

Đường Hoàng Văn 

Thái, phường Tân Phú, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

      035.03.65.H10 

6.1.36 H10.65.03.36 

Trường Mầm 

non Thiên Thần 

- Thành phố 

Đồng Xoài 

Xã Tân Thành, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

      036.03.65.H10 

6.1.37 H10.65.03.37 

Trường Mầm 

non Ánh Dương 

- Thành phố 

Đồng Xoài 

 Phường Tân 

Phú, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phước 

      037.03.65.H10 
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6.2 H10.65.07 

Phòng Quản lý 

đô thị - Thành 

phố Đồng Xoài 

Số 1 Nguyễn Thị Minh 

Khai, phường Tân Phú, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

      000.07.65.H10 

6.2.1 H10.65.07.01 

Đội Quản lý đô 

thị - Thành phố 

Đồng Xoài 

Số 434 Quốc lộ 14, 

phường Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

      001.07.65.H10 

6.3 H10.65.11 

Phòng Văn hóa 

và Thông tin - 

Thành phố 

Đồng Xoài 

Khu phố Tân Xuân, 

phường Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

      000.11.65.H10 

6.3.1 H10.65.11.01 

Trung Tâm hoạt 

động thanh 

thiếu nhi - 

Thành phố 

Đồng Xoài 

Đường Trần Hưng 

Đạo, phường Tân Phú, 

thành phố Đồng Xoài, 

tỉnh Bình Phước 

      001.11.65.H10 

6.3.2 H10.65.11.02 

Trung tâm văn 

hóa thể thao - 

Thành phố 

Đồng Xoài 

Số 33 Hai Mươi Sáu 

Tháng Mười Hai, 

phường Tân Phú, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phước 

      002.11.65.H10 

7 H10.66 
UBND thị xã 

Phước Long 

Phường Phước Bình, 

thị xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

 ubndtxpl@bin

hphuoc.gov.vn 

  

02713.778.

407  

https://phu

oclong.bin

hphuoc.go

v.vn/ 

000.00.66.H10 
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7.1 H10.66.25 

Trung tâm Y tế 

thị xã Phước 

Long 

Đường Cách Mạng 

Tháng Tám, phường 

Thác Mơ, thị xã Phước 

Long, tỉnh Bình Phước 

ttyt.txpl@binh

phuoc.gov.vn 
    000.22.16.H10 

7.1.1 H10.66.25.01 

Trạm Y tế 

phường Long 

Phước 

Phường Long Phước, 

thị xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

      001.22.16.H10 

7.1.2 H10.66.25.02 

Trạm Y tế 

phường Long 

Thủy 

Phường Long Thủy, thị 

xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

      002.22.16.H10 

7.1.3 H10.66.25.03 

Trạm Y tế 

phường Phước 

Bình 

Phường Phước bình, thị 

xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

      003.22.16.H10 

7.1.4 H10.66.25.04 

Trạm Y tế 

phường Sơn 

Giang 

Phường Sơn Giang, thị 

xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

      004.22.16.H10 

7.1.5 H10.66.25.05 

Trạm Y tế 

phường Thác 

Mơ 

Phường Thác Mơ, thị 

xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

      005.22.16.H10 

7.1.6 H10.66.25.06 
Trạm Y tế xã 

Long Giang 

Phường Long Giang, 

thị xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

      006.22.16.H10 
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7.1.7 H10.66.25.07 
Trạm Y tế xã 

Phước Tín 

Phường Phước Tín, thị 

xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

      007.22.16.H10 

7.2 H10.66.02 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo - Thị 

xã Phước Long 

Đường Hai Bà Trưng, 

phường Thác Mơ, thị 

xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

pgddt.txpl@bin

hphuoc.gov.vn 
    000.02.66.H10 

7.2.1 H10.66.02.01 

Trường THCS 

Nguyễn Văn 

Trỗi - Thị xã 

Phước Long 

Phường Sơn Giang, thị 

xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

      001.02.66.H10 

7.2.2 H10.66.02.02 

Trường THCS 

Phước Bình - 

Thị xã Phước 

Long 

Phường Phước bình, thị 

xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

      002.02.66.H10 

7.2.3 H10.66.02.03 

Trường THCS 

Phước Tín - Thị 

xã Phước Long 

Phường Phước Tín, thị 

xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

      003.02.66.H10 

7.2.4 H10.66.02.04 

Trường THCS 

Thác Mơ - Thị 

xã Phước Long 

Phường Thác Mơ, thị 

xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

      004.02.66.H10 

7.2.5 H10.66.02.25 

Trường THCS 

Long Phước - 

Thị xã Phước 

Long 

Phường Long Phước, 

thị xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 
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7.2.6 H10.66.02.05 

Trường Tiểu 

học Thác Mơ - 

Thị xã Phước 

Long 

Phường Thác Mơ, thị 

xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

      005.02.66.H10 

7.2.7 H10.66.02.06 

Trường Tiểu 

học Lê Hồng 

Phong - Thị xã 

Phước Long 

Phường Bình Sơn, thị 

xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

      006.02.66.H10 

7.2.8 H10.66.02.07 

Trường Tiểu 

học Sơn Giang - 

Thị xã Phước 

Long 

Phường Sơn Giang, thị 

xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

      007.02.66.H10 

7.2.9 H10.66.02.08 

Trường Tiểu 

học Phước Tín 

B - Thị xã 

Phước Long 

Phường Phước Tín, thị 

xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

      008.02.66.H10 

7.2.10 H10.66.02.09 

Trường Tiểu 

học Chu Văn 

An - Thị xã 

Phước Long 

Số 46 ĐT759, phường 

Phước Bình, thị xã 

Phước Long, tỉnh Bình 

Phước 

      009.02.66.H10 

7.2.11 H10.66.02.10 

Trường Tiểu 

học Trương 

Vĩnh Ký - Thị 

xã Phước Long 

ĐT741, phường Phước 

Bình, thị xã Phước 

Long, tỉnh Bình Phước 

      010.02.66.H10 

7.2.12 H10.66.02.11 

Trường Tiểu 

học Phước Tín 

A - Thị xã 

Phước Long 

Phường Phước Tín, thị 

xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

      011.02.66.H10 



22 
 

7.2.13 H10.66.02.12 

Trường Tiểu 

học Trần Hưng 

Đạo - Thị xã 

Phước Long 

Đường Cách Mạng 

Tháng Tám, phường 

Thác Mơ, thị xã Phước 

Long, tỉnh Bình Phước 

      012.02.66.H10 

7.2.14 H10.66.02.13 

Trường Tiểu 

học Phan Bội 

Châu - Thị xã 

Phước Long 

Phường Long Phước, 

thị xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

      013.02.66.H10 

7.2.15 H10.66.02.14 

Trường Tiểu 

học Long Giang 

- Thị xã Phước 

Long 

Xã Long Giang, thị xã 

Phước Long, Bình 

Phước 

      014.02.66.H10 

7.2.16 H10.66.02.15 

Trường Mầm 

non Sơn Ca - 

Thị xã Phước 

Long 

Đường Trần Quang 

Khải, phường Thác 

Mơ, thị xã Phước 

Long, tỉnh Bình Phước 

      015.02.66.H10 

7.2.17 H10.66.02.16 

Trường Mẫu 

giáo Sao Sáng - 

Thị xã Phước 

Long 

Đường Võ Nguyên 

Giáp, phường Phước 

Bình, thị xã Phước 

Long, tỉnh Bình Phước 

      016.02.66.H10 

7.2.18 H10.66.02.17 

Trường Mẫu 

giáo Sơn Giang 

- Thị xã Phước 

Long 

Phường Sơn Giang, thị 

xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

      017.02.66.H10 

7.2.19 H10.66.02.18 

Trường Mẫu 

giáo tư thục 

Tuổi Ngọc - Thị 

xã Phước Long 

 Phường Phước Bình, 

thị xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

      018.02.66.H10 
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7.2.20 H10.66.02.19 

Trường Mẫu 

giáo Phước 

Bình - Thị xã 

Phước Long 

Phường Phước Bình, 

thị xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

      019.02.66.H10 

7.2.21 H10.66.02.20 

Trường Mẫu 

giáo tư thục 

Hoa Hồng - Thị 

xã Phước Long 

ĐT741, Phươc Bình, 

thị xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

      020.02.66.H10 

7.2.22 H10.66.02.21 

Trường Mẫu 

giáo Hương Sen 

- Thị xã Phước 

Long 

Nhơn Hòa I, xã Long 

Giang, thị xã Phước 

Long, tỉnh Bình Phước 

      021.02.66.H10 

7.2.23 H10.66.02.22 

Trường Mẫu 

giáo Phước Tín 

- Thị xã Phước 

Long 

Phước Tín, thị xã 

Phước Long, tỉnh Bình 

Phước 

      022.02.66.H10 

7.2.24 H10.66.02.23 

Trường Mẫu 

giáo Sao Mai - 

Thị xã Phước 

Long 

Đường Võ Nguyên 

Giáp, Phước Bình, thị 

xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

      023.02.66.H10 

7.2.25 H10.66.02.24 

Trường Mầm 

non tư thục 

Hoàng Anh - 

Thị xã Phước 

Long 

Khu phố 7, phường 

Long Phước, thị xã 

Phước Long, tỉnh Bình 

Phước 

      024.02.66.H10 

7.3 H10.66.06 

Phòng Quản lý 

Đô thị - Thị xã 

Phước Long 

Khu 7, phường Thác 

Mơ, thị xã Phước 

Long, tỉnh Bình Phước 

      000.06.66.H10 
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7.3.1 H10.66.06.01 

Đội Quản lý đô 

thị - Thị xã 

Phước Long 

Khu 7, phường Thác 

Mơ, thị xã Phước 

Long, tỉnh Bình Phước 

      001.06.66.H10 

7.4 H10.66.10 

Phòng Văn hóa 

và Thông tin - 

Thị xã Phước 

Long 

Phường Phước Bình, 

thị xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

      000.10.66.H10 

7.4.1 H10.66.10.01 

Trung tâm Hoạt 

động thanh 

thiếu nhi - Thị 

xã Phước Long 

Phường Phước Bình, 

thị xã Phước Long, tỉnh 

Bình Phước 

      001.10.66.H10 

7.4.2 H10.66.10.02 

Trung tâm Văn 

hóa thể thao - 

Thị xã Phước 

Long 

Khu phố 3, phường 

Long Thủy, thị xã 

Phước Long, tỉnh Bình 

Phước 

      002.10.66.H10 

8 H10.67 
UBND huyện 

Bù Đăng 

Quốc lộ 14, thị trấn 

Đức Phong, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phước 

hbda@binhphu

oc.gov.vn 

 02713.975.

222 

https://bud

ang.binhp

huoc.gov.

vn/ 

000.00.67.H10 

8.1 H10.67.35 
Trung tâm Y tế 

huyện Bù Đăng 

Khu phố Đức Thiện, thị 

trấn Đức Phong, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

ttyt.hbda@binh

phuoc.gov.vn 
    000.23.16.H10 

8.1.1 H10.67.35.01 
Trạm Y tế thị 

trấn Đức Phong 

 Thị trấn Đức Phong, 

huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước 

      001.23.16.H10 
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8.1.2 H10.67.35.02 
Trạm Y tế xã 

Bình Minh 

Xã Bình Minh, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      002.23.16.H10 

8.1.3 H10.67.35.03 
Trạm Y tế xã 

Bom Bo 

Xã Bom Bo, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phước 
      003.23.16.H10 

8.1.4 H10.67.35.04 
Trạm Y tế xã 

Đak Nhau 

Xã Đak Nhau, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      004.23.16.H10 

8.1.5 H10.67.35.05 
Trạm Y tế xã 

Đoàn Kết 

Xã Đoàn Kết, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      005.23.16.H10 

8.1.6 H10.67.35.06 
Trạm Y tế xã 

Đăng Hà 

Xã Đăng Hà, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phước 
      006.23.16.H10 

8.1.7 H10.67.35.07 
Trạm Y tế xã 

Đồng Nai 

Xã Đồng Nai, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      007.23.16.H10 

8.1.8 H10.67.35.08 
Trạm Y tế xã 

Đức Liễu 

Xã Đức Liễu, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phước 
      008.23.16.H10 
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8.1.9 H10.67.35.09 
Trạm Y tế xã 

Đường 10 

Xã Đường 10, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      009.23.16.H10 

8.1.10 H10.67.35.10 
Trạm Y tế xã 

Minh Hưng  

Xã Minh Hưng, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      010.23.16.H10 

8.1.11 H10.67.35.11 
Trạm Y tế xã 

Nghĩa Bình 

Xã Nghĩa Bình, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      011.23.16.H10 

8.1.12 H10.67.35.12 
Trạm Y tế xã 

Nghĩa Trung 

Xã Nghĩa Trung, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      012.23.16.H10 

8.1.13 H10.67.35.13 
Trạm Y tế xã 

Phú Sơn 

Xã Phú Sơn, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phước 
      013.23.16.H10 

8.1.14 H10.67.35.14 
Trạm Y tế xã 

Phước Sơn 

Xã Phước Sơn, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      014.23.16.H10 

8.1.15 H10.67.35.15 
Trạm Y tế xã 

Thọ Sơn 

Xã Thọ Sơn, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phước 
      015.23.16.H10 
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8.1.16 H10.67.35.16 
Trạm Y tế xã 

Thống Nhất 

Xã Thống Nhất, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      016.23.16.H10 

8.2 H10.67.03 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo - 

Huyện Bù Đăng 

Thị trấn Đức Phong, 

huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước 

      000.03.67.H10 

8.2.1 H10.67.03.01 

Trường THCS 

Minh Hưng - 

Huyện Bù Đăng 

Xã Minh Hưng, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      001.03.67.H10 

8.2.2 H10.67.03.02 

Trường THCS 

Thọ Sơn - 

Huyện Bù Đăng 

Xã Thọ Sơn, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phước 
      002.03.67.H10 

8.2.3 H10.67.03.03 

Trường THCS 

Chu Văn An - 

Huyện Bù Đăng 

Xã Đak Nhau, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      003.03.67.H10 

8.2.4 H10.67.03.04 

Trường THCS 

Nghĩa Trung - 

Huyện Bù Đăng 

Xã Nghĩa Trung, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      004.03.67.H10 

8.2.5 H10.67.03.05 

Trường THCS 

Phan Bội Châu 

- Huyện Bù 

Đăng 

Số 132 Lê Quý Đôn, 

thị trấn Đức Phong, 

huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước 

      005.03.67.H10 
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8.2.6 H10.67.03.06 

Trường THCS 

Võ Trường 

Toản - Huyện 

Bù Đăng 

Xã Phước Sơn, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      006.03.67.H10 

8.2.7 H10.67.03.07 

Trường THCS 

Nguyễn Trường 

Tộ - Huyện Bù 

Đăng 

Quốc lộ 14, xã Đức 

Liễu, huyện Bù Đăng, 

tỉnh Bình Phước 

  
0271.3997.

049 
  007.03.67.H10 

8.2.8 H10.67.03.08 

Trường THCS 

Đoàn Đức Thái 

- Huyện Bù 

Đăng 

Xã Đồng Nai, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      008.03.67.H10 

8.2.9 H10.67.03.09 

Trường THCS 

Quang Trung - 

Huyện Bù Đăng 

Xã Phú Sơn, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phước 
      009.03.67.H10 

8.2.10 H10.67.03.10 

Trường THCS 

Đức Liễu - 

Huyện Bù Đăng 

Xã Đức Liễu, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phước 
      010.03.67.H10 

8.2.11 H10.67.03.11 

Trường THCS 

Nguyễn Khuyến 

- Huyện Bù 

Đăng 

ĐT760, xã Đak Nhau, 

huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước 

      011.03.67.H10 

8.2.12 H10.67.03.12 

Trường THCS 

Nghĩa Bình - 

Huyện Bù Đăng 

Xã Nghĩa Bình, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      012.03.67.H10 
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8.2.13 H10.67.03.13 

Trường THCS 

Thống Nhất - 

Huyện Bù Đăng 

Xã Thống Nhất, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      013.03.67.H10 

8.2.14 H10.67.03.14 

Trường 

TH&THCS 

Trần Văn Ơn - 

Huyện Bù Đăng 

Thôn 9, xã Bom Bo, 

huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước 

      014.03.67.H10 

8.2.15 H10.67.03.15 

Trường Tiểu 

học Đức Phong 

- Huyện Bù 

Đăng 

Thị trấn Đức Phong, 

huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước 

      015.03.67.H10 

8.2.16 H10.67.03.16 

Trường Tiểu 

học Minh Hưng 

- Huyện Bù 

Đăng 

Xã Minh Hưng, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      016.03.67.H10 

8.2.17 H10.67.03.17 

Trường Tiểu 

học Đắk Nhau - 

Huyện Bù Đăng 

Xã Đak Nhau, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      017.03.67.H10 

8.2.18 H10.67.03.18 

Trường Tiểu 

học Trịnh Hoài 

Đức - Huyện 

Bù Đăng 

Xã Nghĩa Trung, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      018.03.67.H10 

8.2.19 H10.67.03.19 

Trường Tiểu 

học Lê Hồng 

Phong - Huyện 

Bù Đăng 

Xã Phước Sơn, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      019.03.67.H10 
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8.2.20 H10.67.03.20 

Trường Tiểu 

học Thọ Sơn - 

Huyện Bù Đăng 

Xã Thọ Sơn, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phước 
      020.03.67.H10 

8.2.21 H10.67.03.21 

Trường Tiểu 

học Thống Nhất 

- Huyện Bù 

Đăng 

Xã Thống Nhất, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      021.03.67.H10 

8.2.22 H10.67.03.22 

Trường Tiểu 

học Phú Sơn - 

Huyện Bù Đăng 

Xã Phú Sơn, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phước 
      022.03.67.H10 

8.2.23 H10.67.03.23 

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Trãi - Huyện Bù 

Đăng 

Thôn Đăk Wí, xã Đak 

Nhau, huyện Bù Đăng, 

tỉnh Bình Phước 

      023.03.67.H10 

8.2.24 H10.67.03.24 

Trường Tiểu 

học Võ Thị Sáu 

- Huyện Bù 

Đăng 

Xã Đak Nhau, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      024.03.67.H10 

8.2.25 H10.67.03.25 

Trường Tiểu 

học Bom Bo - 

Huyện Bù Đăng 

Xã Bom Bo, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phước 
      025.03.67.H10 

8.2.26 H10.67.03.26 

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Thái Bình - 

Huyện Bù Đăng 

Xã Thống Nhất, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      026.03.67.H10 
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8.2.27 H10.67.03.27 

Trường Tiểu 

học Đồng Nai - 

Huyện Bù Đăng 

Xã Đồng Nai, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      027.03.67.H10 

8.2.28 H10.67.03.28 

Trường Tiểu 

học Đoàn Kết - 

Huyện Bù Đăng 

Xã Đoàn Kết, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      028.03.67.H10 

8.2.29 H10.67.03.29 

Trường Tiểu 

học Kim Đồng - 

Huyện Bù Đăng 

Xã Đức Liễu, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phước 
      029.03.67.H10 

8.2.30 H10.67.03.30 

Trường Tiểu 

học Đức Liễu - 

Huyện Bù Đăng 

Xã Đức Liễu, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phước 
      030.03.67.H10 

8.2.31 H10.67.03.31 

Trường Tiểu 

học Nguyễn Bá 

Ngọc - Huyện 

Bù Đăng 

Xã Minh Hưng, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      031.03.67.H10 

8.2.32 H10.67.03.32 

Trường Tiểu 

học Đăng Hà - 

Huyện Bù Đăng 

Xã Đăng Hà, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phước 
      032.03.67.H10 

8.2.33 H10.67.03.33 

Trường Tiểu 

học Lê Văn 

Tám - Huyện 

Bù Đăng 

Thôn 2, xã Nghĩa 

Trung, huyện Bù Đăng, 

tỉnh Bình Phước 

  
0271 3996 

298 
  033.03.67.H10 
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8.2.34 H10.67.03.34 

Trường Tiểu 

học Lý Tự 

Trọng - Huyện 

Bù Đăng 

Xã Đăng Hà, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phước 
      034.03.67.H10 

8.2.35 H10.67.03.35 

Trường Tiểu 

học Nghĩa 

Trung - Huyện 

Bù Đăng 

Xã Nghĩa Trung, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      035.03.67.H10 

8.2.36 H10.67.03.36 

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Văn Trỗi - 

Huyện Bù Đăng 

Xã Thống Nhất, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      036.03.67.H10 

8.2.37 H10.67.03.37 

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Viết Xuân - 

Huyện Bù Đăng 

Quốc lộ 14, xã Phú 

Sơn, Bhuyện Bù Đăng, 

tỉnh Bình Phước 

      037.03.67.H10 

8.2.38 H10.67.03.38 

Trường Tiểu 

học Trần Quốc 

Toản - Huyện 

Bù Đăng 

Xã Đak Nhau, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      038.03.67.H10 

8.2.39 H10.67.03.39 

Trường Tiểu 

học Tô Vĩnh 

Diện - Huyện 

Bù Đăng 

Xã Bình Minh, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      039.03.67.H10 

8.2.40 H10.67.03.40 

Trường Tiểu 

học Phước Sơn 

- Huyện Bù 

Đăng 

Xã Phước Sơn, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      040.03.67.H10 



33 
 

8.2.41 H10.67.03.41 

Trường Tiểu 

học Trần Phú - 

Huyện Bù Đăng 

Thôn Sơn Lập, xã Thọ 

Sơn, huyện Bù Đăng, 

tỉnh Bình Phước 

      041.03.67.H10 

8.2.42 H10.67.03.66 

Trường Mầm 

non tư thục Hoa 

Ngọc Lan - 

Huyện Bù Đăng 

Quốc lộ 14, xã Minh 

Hưng, huyện Bù Đăng, 

tỉnh Bình Phước 

      066.03.67.H10 

8.2.43 H10.67.03.67 

Trường Mầm 

non tư thục Hoa 

Lan - Huyện Bù 

Đăng 

Thôn 2, xã Đức Liễu, 

huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước 

      067.03.67.H10 

8.2.44 H10.67.03.44 

Trường Mầm 

non Họa Mi - 

Huyện Bù Đăng 

Số 6 Đoàn Đức Thái, 

thị trấn Đức Phong, 

huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước 

  
02713.974.

710 
  044.03.67.H10 

8.2.45 H10.67.03.69 

Trường Mầm 

non tư thục Hoa 

Trạng Nguyên - 

Huyện Bù Đăng 

Xã Đak Nhau, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      069.03.67.H10 

8.2.46 H10.67.03.46 

Trường Mầm 

non Tuổi Ngọc 

- Huyện Bù 

Đăng 

Xã Đak Nhau, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      046.03.67.H10 

8.2.47 H10.67.03.47 

Trường Mẫu 

giáo Đức Liễu - 

Huyện Bù Đăng 

Xã Đức Liễu, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phước 
      047.03.67.H10 
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8.2.48 H10.67.03.48 

Trường Mẫu 

giáo Sao Mai - 

Huyện Bù Đăng 

Xã Nghĩa Bình, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      048.03.67.H10 

8.2.49 H10.67.03.49 

Trường Mầm 

non Hoa Sen - 

Huyện Bù Đăng 

Xã Đoàn Kết, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      049.03.67.H10 

8.2.50 H10.67.03.50 

Trường Mẫu 

giáo Hoa 

Phượng - 

Huyện Bù Đăng 

Xã Thọ Sơn, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phước 
      050.03.67.H10 

8.2.51 H10.67.03.51 

Trường Mẫu 

giáo Tư thục 

Thanh Tâm - 

Huyện Bù Đăng 

Xã Minh Hưng, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

  
 02713.971.

084 
  051.03.67.H10 

8.2.52 H10.67.03.52 

Trường Mẫu 

giáo Hướng 

Dương - Huyện 

Bù Đăng 

Xã Phú Sơn, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phước 
      052.03.67.H10 

8.2.53 H10.67.03.53 

Trường Mẫu 

giáo Hoa Mai - 

Huyện Bù Đăng 

Xã Bình Minh, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      053.03.67.H10 

8.2.54 H10.67.03.54 

Trường Mẫu 

giáo Anh Đào - 

Huyện Bù Đăng 

Xã Thống Nhất, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      054.03.67.H10 
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8.2.55 H10.67.03.55 

Trường Mẫu 

giáo Thanh 

Bình - Huyện 

Bù Đăng 

Xã Đường 10, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      055.03.67.H10 

8.2.56 H10.67.03.56 

Trường Mẫu 

giáo Bình Minh 

- Huyện Bù 

Đăng 

Xã Bình Minh, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      056.03.67.H10 

8.2.57 H10.67.03.57 

Trường Mẫu 

giáo Sơn Ca - 

Huyện Bù Đăng 

Xã Thống Nhất, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      057.03.67.H10 

8.2.58 H10.67.03.58 

Trường Mẫu 

giáo Hoa Cúc - 

Huyện Bù Đăng 

Xã Đăng Hà, huyện Bù 

Đăng, tỉnh Bình Phước 
      058.03.67.H10 

8.2.59 H10.67.03.59 

Trường Mẫu 

giáo Tuổi Hồng 

- Huyện Bù 

Đăng 

Quốc lộ 14, xã Nghĩa 

Bình, huyện Bù Đăng, 

tỉnh Bình Phước 

      059.03.67.H10 

8.2.60 H10.67.03.61 

Trường Mẫu 

giáo Măng Non 

- Huyện Bù 

Đăng 

Xã Minh Hưng, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      061.03.67.H10 

8.2.61 H10.67.03.70 

Trường Mẫu 

giáo Hoa Lan - 

Huyện Bù Đăng 

Xã Đồng Nai, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 
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8.2.62 H10.67.03.62 

Trường Mẫu 

giáo Hoa Hồng 

- Huyện Bù 

Đăng 

Xã Đak Nhau, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      062.03.67.H10 

8.2.63 H10.67.03.63 

Trường Mẫu 

giáo Phước Sơn 

- Huyện Bù 

Đăng 

Xã Phước Sơn, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      063.03.67.H10 

8.2.64 H10.67.03.64 

Trường Tiểu 

học Xuân Hồng 

- Huyện Bù 

Đăng 

Xã Bình Minh, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      064.03.67.H10 

8.2.65 H10.67.03.65 

Trường THCS 

Bình Minh - 

Huyện Bù Đăng 

Xã Bình Minh, huyện 

Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

      065.03.67.H10 

8.2.66 H10.67.03.68 

Trường mầm 

non Hoạ Mi - 

Huyện Bù Đăng 

Số 6 Đoàn Đức Thái, 

thị trấn Đức Phong, 

huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước 

      068.03.67.H10 

8.3 H10.67.04 

Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng - 

Huyện Bù Đăng 

Thị trấn Đức Phong, 

huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước 

      000.04.67.H10 

8.3.1 H10.67.04.01 

Đội Quản lý đô 

thị - Huyện Bù 

Đăng 

Thị trấn Đức Phong, 

huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước 

      001.04.67.H10 
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8.3 H10.67.11 

Phòng Văn hóa 

và Thông tin - 

Huyện Bù Đăng 

Thị trấn Đức Phong, 

huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước 

      000.11.67.H10 

8.3.1 H10.67.11.01 

Trung tâm Hoạt 

động thanh 

thiếu nhi - 

Huyện Bù Đăng 

Thị trấn Đức Phong, 

huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước 

      001.11.67.H10 

8.3..2 H10.67.11.02 

Trung tâm Văn 

hóa thể thao - 

Huyện Bù Đăng 

Thị trấn Đức Phong, 

huyện Bù Đăng, tỉnh 

Bình Phước 

      002.11.67.H10 

9 H10.68 
UBND huyện 

Bù Đốp 

Ðường Lê Hồng 

Phong, khu phố Thanh 

Xuân, thị trấn Thanh 

Bình, huyện Bù Ðốp 

vphdndubnd.hb

do@binhphuoc

.gov.vn 

02713.563.

572 

https://bud

op.binhph

uoc.gov.v

n/ 

000.00.68.H10 

9.1 H10.68.27 
Trung tâm Y tế 

huyện Bù Đốp 

Số 212 Phạm Ngọc 

Thạch, thị trấn Thanh 

Bình, huyện Bù Đốp, 

tỉnh Bình Phước 

ttyt.hbdo@binh

phuoc.gov.vn 
    000.24.16.H10 

9.1.1 H10.68.27.01 
Trạm Y tế thị 

trấn Thanh Bình 

Thị trấn Thanh Bình, 

huyện Bù Đốp, tỉnh 

Bình Phước 

      001.24.16.H10 

9.1.2 H10.68.27.02 
Trạm Y tế xã 

Hưng Phước 

Xã Hưng Phước, huyện 

Bù Đốp, tỉnh Bình 

Phước 

      002.24.16.H10 

https://budop.binhphuoc.gov.vn/vi/contact/UBND-huyen-Bu-Dop/
https://budop.binhphuoc.gov.vn/vi/contact/UBND-huyen-Bu-Dop/
https://budop.binhphuoc.gov.vn/vi/contact/UBND-huyen-Bu-Dop/
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9.1.3 H10.68.27.03 
Trạm Y tế xã 

Phước Thiện 

Xã Phước Thiện, huyện 

Bù Đốp, tỉnh Bình 

Phước 

      003.24.16.H10 

9.1.4 H10.68.27.04 
Trạm Y tế xã 

Tân Thành  

Xã Tân Thành, huyện 

Bù Đốp, tỉnh Bình 

Phước 

      #N/A 

9.1.5 H10.68.27.05 
Trạm Y tế xã 

Tân Tiến  

Xã Tân Tiến, huyện Bù 

Đốp, tỉnh Bình Phước 
      #N/A 

9.1.6 H10.68.27.06 
Trạm Y tế xã 

Thanh Hòa 

Xã Thanh Hòa, huyện 

Bù Đốp, tỉnh Bình 

Phước 

      006.24.16.H10 

9.1.7 H10.68.27.07 
Trạm Y tế Xã 

Thiện Hưng 

Xã Thiện Hưng, huyện 

Bù Đốp, tỉnh Bình 

Phước 

      007.24.16.H10 

9.2 H10.68.04 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo - 

Huyện Bù Đốp 

Thị trấn Thanh Bình, 

huyện Bù Đốp, tỉnh 

Bình Phước 

      000.04.68.H10 

9.2.1 H10.68.04.01 

Trường THCS 

Tân Thành - 

Huyện Bù Đốp 

Xã Tân Thành, huyện 

Bù Đốp, tỉnh Bình 

Phước 

      001.04.68.H10 
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9.2.2 H10.68.04.16 

Trường 

TH&THCS 

Hưng Phước - 

Huyện Bù Đốp 

Xã Hưng Phước, huyện 

Bù Đốp, tỉnh Bình 

Phước 

      016.04.68.H10 

9.2.3 H10.68.04.17 

Trường 

TH&THCS 

Phước Thiện - 

Huyện Bù Đốp 

Xã Phước Thiện, huyện 

Bù Đốp, tỉnh Bình 

Phước 

      017.04.68.H10 

9.2.4 H10.68.04.15 

Trường 

TH&THCS 

Thanh Hòa - 

Huyện Bù Đốp 

Xã Thanh Hòa, huyện 

Bù Đốp, tỉnh Bình 

Phước 

      015.04.68.H10 

9.2.5 H10.68.04.05 

Trường THCS 

Bù Đốp - 

Huyện Bù Đốp 

 Huyện Bù Đốp, tỉnh 

Bình Phước 
      005.04.68.H10 

9.2.6 H10.68.04.06 

Trường THCS 

Thanh Bình - 

Huyện Bù Đốp 

Xã Thanh Bình, huyện 

Bù Đốp, tỉnh Bình 

Phước 

      006.04.68.H10 

9.2.7 H10.68.04.07 

Trường Tiểu 

học Thiện Hưng 

B - Huyện Bù 

Đốp 

Xã Thiện Hưng, huyện 

Bù Đốp, tỉnh Bình 

Phước 

      007.04.68.H10 

9.2.8 H10.68.04.08 

Trường Tiểu 

học Thanh Bình 

A - Huyện Bù 

Đốp 

Xã Thanh Bình, huyện 

Bù Đốp, tỉnh Bình 

Phước 

      008.04.68.H10 



40 
 

9.2.9 H10.68.04.09 

Trường Tiểu 

học Thiện Hưng 

A - Huyện Bù 

Đốp 

Xã Thiện Hưng, huyện 

Bù Đốp, tỉnh Bình 

Phước 

      009.04.68.H10 

9.2.10 H10.68.04.10 

Trường Tiểu 

học Thanh Bình 

B - Huyện Bù 

Đốp 

Xã Thanh Bình, huyện 

Bù Đốp, tỉnh Bình 

Phước 

      010.04.68.H10 

9.2.11 H10.68.04.11 

Trường Tiểu 

học Tân Thành 

B - Huyện Bù 

Đốp 

Xã Tân Thành, huyện 

Bù Đốp, tỉnh Bình 

Phước 

      011.04.68.H10 

9.2.12 H10.68.04.12 

Trường Tiểu 

học Tân Thành 

A - Huyện Bù 

Đốp 

Xã Tân Thành, huyện 

Bù Đốp, tỉnh Bình 

Phước 

      012.04.68.H10 

9.2.13 H10.68.04.13 

Trường Tiểu 

học Tân Tiến - 

Huyện Bù Đốp 

Xã Tân Tiến, huyện Bù 

Đốp, tỉnh Bình Phước 
      013.04.68.H10 

9.2.14 H10.68.04.14 

Trường Tiểu 

học Thiện Hưng 

C - Huyện Bù 

Đốp 

Xã Thiện Hưng, huyện 

Bù Đốp, tỉnh Bình 

Phước 

      014.04.68.H10 

9.2.15 H10.68.04.18 

Trường Mẫu 

giáo Tuổi Thơ - 

Huyện Bù Đốp 

Số 57 ĐT748, xã Thiện 

Hưng, huyện Bù Đốp, 

tỉnh Bình Phước 

  
02713.563.

043 
  018.04.68.H10 
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9.2.16 H10.68.04.19 

Trường Mẫu 

giáo Tân Tiến - 

Huyện Bù Đốp 

Xã Tân Tiến, huyện Bù 

Đốp, tỉnh Bình Phước 
      019.04.68.H10 

9.2.17 H10.68.04.20 

Trường Mẫu 

giáo Thanh Hòa 

- Huyện Bù 

Đốp 

Xã Thanh Hòa, huyện 

Bù Đốp, tỉnh Bình 

Phước 

      020.04.68.H10 

9.2.18 H10.68.04.21 

Trường Mẫu 

giáo Phước 

Thiện - Huyện 

Bù Đốp 

Xã Phước Thiện, huyện 

Bù Đốp, tỉnh Bình 

Phước 

      021.04.68.H10 

9.2.19 H10.68.04.22 

Trường Mẫu 

giáo Hưng 

Phước - Huyện 

Bù Đốp 

Xã Hưng Phước, huyện 

Bù Đốp, tỉnh Bình 

Phước 

      022.04.68.H10 

9.2.20 H10.68.04.23 

Trường Mẫu 

giáo Tân Thành 

- Huyện Bù 

Đốp 

Xã Tân Thành, huyện 

Bù Đốp, tỉnh Bình 

Phước 

      023.04.68.H10 

9.2.21 H10.68.04.24 

Trường Mầm 

non tư thục La 

San - Huyện Bù 

Đốp 

Ấp Tân Định, xã Tân 

Thành, huyện Bù Đốp, 

tỉnh Bình Phước 

      024.04.68.H10 

9.2.22 H10.68.04.26 

Trường Mầm 

non Thanh Bình 

- Huyện Bù 

Đốp 

Xã Thanh Bình, huyện 

Bù Đốp, tỉnh Bình 

Phước 

      026.04.68.H10 
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9.2.23 H10.68.23 

Trung tâm Giáo 

dục thường 

xuyên huyện Bù 

Đốp  

Xã Thanh Bình, huyện 

Bù Đốp, tỉnh Bình 

Phước 

      000.23.68.H10 

9.3 H10.68.05 

Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng - 

Huyện Bù Đốp 

Xã Thanh Bình, huyện 

Bù Đốp, tỉnh Bình 

Phước 

      000.05.68.H10 

9.3.1 H10.68.05.01 

Đội Quản lý đô 

thị - Huyện Bù 

Đốp 

Xã Thanh Bình, huyện 

Bù Đốp, tỉnh Bình 

Phước 

      001.05.68.H10 

9.4 H10.68.12 

Phòng Văn hóa 

và Thông tin - 

Huyện Bù Đốp 

Xã Thanh Bình, huyện 

Bù Đốp, tỉnh Bình 

Phước 

      000.12.68.H10 

9.4.1 H10.68.12.01 

Trung tâm Hoạt 

động thanh 

thiếu nhi - 

Huyện Bù Đốp 

Xã Thanh Bình, huyện 

Bù Đốp, tỉnh Bình 

Phước 

      001.12.68.H10 

9.4.2 H10.68.12.02 

Trung tâm Văn 

hóa thể thao - 

Huyện Bù Đốp 

Xã Thanh Bình, huyện 

Bù Đốp, tỉnh Bình 

Phước 

      002.12.68.H10 

10 H10.69 
UBND huyện 

Bù Gia Mập 

Xã Phú Nghĩa, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

ubndhbgm@bi

nhphuoc.gov.v

n 

02713.727.

677 

 https://bu

giamap.bi

nhphuoc.g

ov.vn 

000.00.69.H10 

https://bugiamap.binhphuoc.gov.vn/vi/contact/UBND-huyen-Bu-Gia-Map/
https://bugiamap.binhphuoc.gov.vn/vi/contact/UBND-huyen-Bu-Gia-Map/
https://bugiamap.binhphuoc.gov.vn/vi/contact/UBND-huyen-Bu-Gia-Map/
https://bugiamap.binhphuoc.gov.vn/
https://bugiamap.binhphuoc.gov.vn/
https://bugiamap.binhphuoc.gov.vn/
https://bugiamap.binhphuoc.gov.vn/
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10.1 H10.69.25 

Trung tâm Y tế 

huyện Bù Gia 

Mập 

Xã Phú Nghĩa, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

ttyt.hbgm@bin

hphuoc.gov.vn 
    000.25.16.H10 

10.1.1 H10.69.25.01 
Trạm Y tế xã 

Bình Thắng 

Xã Bình Thắng, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

      001.25.16.H10 

10.1.2 H10.69.25.02 
Trạm Y tế xã 

Bù Gia Mập 

Xã Bù Gia Mập, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

      002.25.16.H10 

10.1.3 H10.69.25.03 
Trạm Y tế xã 

Đa Kia 

Xã Đa Kia, huyện Bù 

Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

      003.25.16.H10 

10.1.4 H10.69.25.04 
Trạm Y tế xã 

Đak Ơ 

Xã Phú Văn, huyện Bù 

Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

      004.25.16.H10 

10.1.5 H10.69.25.05 
Trạm Y tế xã 

Đức Hạnh 

Xã Đức Hạnh, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

      005.25.16.H10 

10.1.6 H10.69.25.06 
Trạm Y tế xã 

Phú Nghĩa 

Xã Phú Nghĩa, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

      006.25.16.H10 
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10.1.7 H10.69.25.07 
Trạm Y tế xã 

Phú Văn 

Xã hú Văn, huyện Bù 

Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

      007.25.16.H10 

10.1.8 H10.69.25.08 
Trạm Y tế xã 

Phước Minh 

Xã Phước Minh, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

      008.25.16.H10 

10.2 H10.69.03 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo - 

Huyện Bù Gia 

Mập  

Xã Phú Nghĩa, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

pgddt.hbgm@b

inhphuoc.gov.v

n 

    000.03.69.H10 

10.2.1 H10.69.03.01 

Trường THCS 

Bình Thắng - 

Huyện Bù Gia 

Mập  

Xã Đức Hạnh, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

      001.03.69.H10 

10.2.2 H10.69.03.02 

Trường THCS 

Lý Thường Kiệt 

- Huyện Bù Gia 

Mập  

Xã Phú Văn, huyện Bù 

Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

      002.03.69.H10 

10.2.3 H10.69.03.03 

Trường THCS 

Nguyễn Trãi - 

Huyện Bù Gia 

Mập  

Xã Đức Hạnh, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

      003.03.69.H10 

10.2.4 H10.69.03.04 

Trường THCS 

Phước Minh - 

Huyện Bù Gia 

Mập  

Xã Phước Minh, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

      004.03.69.H10 
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10.2.5 H10.69.03.23 

Trường Tiểu 

học Kim Đồng - 

Huyện Bù Gia 

Mập  

Thôn Tân Lập, xã Phú 

Nghĩa, huyện Bù Gia 

Mập, tỉnh Bình Phước 

      023.03.69.H10 

10.2.6 H10.69.03.06 

Trường Tiểu 

học Đinh Bộ 

Lĩnh - Huyện 

Bù Gia Mập  

Thôn 9, xã Đăk Ơ, 

huyện Bù Gia Mập, 

tỉnh Bình Phước 

      006.03.69.H10 

10.2.7 H10.69.03.07 

Trường Tiểu 

học Bù Gia 

Mập - Huyện 

Bù Gia Mập  

Xã Bù Gia Mập, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

      007.03.69.H10 

10.2.8 H10.69.03.08 

Trường Tiểu 

học Phú Nghĩa - 

Huyện Bù Gia 

Mập  

Xã Phú Nghĩa, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

      008.03.69.H10 

10.2.9 H10.69.03.09 

Trường Tiểu 

học Bình Thắng 

A - Huyện Bù 

Gia Mập  

Xã Bình Thắng, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

      009.03.69.H10 

10.2.10 H10.69.03.10 

Trường Tiểu 

học Đa Kia A - 

Huyện Bù Gia 

Mập  

Xã Đa Kia, huyện Bù 

Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

      010.03.69.H10 

10.2.11 H10.69.03.11 

Trường Tiểu 

học Hai Bà 

Trưng - Huyện 

Bù Gia Mập  

ĐT760, Phú Văn, 

huyện Bù Gia Mập, 

tỉnh Bình Phước 

      011.03.69.H10 
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10.2.12 H10.69.03.12 

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Huệ - Huyện Bù 

Gia Mập  

Xã Đức Hạnh, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

      012.03.69.H10 

10.2.13 H10.69.03.13 

Trường Tiểu 

học Đắk Ơ - 

Huyện Bù Gia 

Mập  

Xã Đắk Ơ, huyện Bù 

Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

      013.03.69.H10 

10.2.14 H10.69.03.14 

Trường Tiểu 

học Hoàng Diệu 

- Huyện Bù Gia 

Mập  

Thôn Bù Gia Phúc 2, 

xã Phú Nghĩa, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

      014.03.69.H10 

10.2.15 H10.69.03.15 

Trường Tiểu 

học Đa Kia B - 

Huyện Bù Gia 

Mập  

Xã Đa Kia, huyện Bù 

Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

      015.03.69.H10 

10.2.16 H10.69.03.16 

Trường Tiểu 

học Bình Thắng 

B - Huyện Bù 

Gia Mập  

Xã Bình Thắng, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

      016.03.69.H10 

10.2.17 H10.69.03.17 

Trường Tiểu 

học Trương 

Định - Huyện 

Bù Gia Mập  

Thôn Đăk U, xã Đăk 

Ơ, huyện Bù Gia Mập, 

tỉnh Bình Phước 

      017.03.69.H10 

10.2.18 H10.69.03.18 

Trường THCS 

Bù Gia Mập - 

Huyện Bù Gia 

Mập  

Xã Bù Gia Mập, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

      018.03.69.H10 
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10.2.19 H10.69.03.19 

Trường Tiểu 

học Đăk Á - 

Huyện Bù Gia 

Mập  

Thôn Đăk Á, xã Bù Gia 

Mập, huyện Bù Gia 

Mập, tỉnh Bình Phước 

      019.03.69.H10 

10.2.20 H10.69.03.20 

Trường THCS 

Đắk Ơ - Huyện 

Bù Gia Mập  

Xã Đăk Ơ, huyện Bù 

Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

      020.03.69.H10 

10.2.21 H10.69.03.21 

Trường THCS 

Phú Nghĩa - 

Huyện Bù Gia 

Mập  

Xã Phú Nghĩa, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

      021.03.69.H10 

10.2.22 H10.69.03.22 

Trường Tiểu 

học Đa Kia C - 

Huyện Bù Gia 

Mập  

Xã Đa Kia, huyện Bù 

Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

      022.03.69.H10 

10.2.24 H10.69.03.24 

Trường Mẫu 

giáo Măng Non 

- Huyện Bù Gia 

Mập  

Xã Đa Kia, huyện Bù 

Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

      024.03.69.H10 

10.2.25 H10.69.03.25 

Trường Mẫu 

giáo Đăk Ơ - 

Huyện Bù Gia 

Mập  

Xã Đăk Ơ, huyện Bù 

Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

      025.03.69.H10 

10.2.26 H10.69.03.26 

Trường Mẫu 

giáo Đức Hạnh 

- Huyện Bù Gia 

Mập  

Xã Đức Hạnh, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

      026.03.69.H10 
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10.2.27 H10.69.03.27 

Trường Mẫu 

giáo Tuổi Thơ - 

Huyện Bù Gia 

Mập  

Xã Long Bình, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

      027.03.69.H10 

10.2.28 H10.69.03.28 

Trường Mẫu 

giáo Phú Nghĩa 

- Huyện Bù Gia 

Mập  

Xã Phú Nghĩa, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

      028.03.69.H10 

10.2.29 H10.69.03.29 

Trường Mẫu 

giáo Bình Minh 

- Huyện Bù Gia 

Mập  

Xã Bình Minh, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

      029.03.69.H10 

10.2.30 H10.69.03.30 

Trường Mẫu 

giáo Bông Sen - 

Huyện Bù Gia 

Mập  

Xã Phú Văn, huyện Bù 

Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

  
02713.717.

909 
  030.03.69.H10 

10.2.31 H10.69.03.31 

Trường Mẫu 

giáo Bình 

Thắng - Huyện 

Bù Gia Mập  

Xã Bình Thắng, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

      031.03.69.H10 

10.2.32 H10.69.03.32 

Trường Mẫu 

giáo Hoa Hồng 

- Huyện Bù Gia 

Mập  

Thôn Bù Lư, xã Bù Gia 

Mập, huyện Bù Gia 

Mập, tỉnh Bình Phước 

      032.03.69.H10 

10.2.33 H10.69.03.33 

Trường Mẫu 

giáo Hoạ Mi - 

Huyện Bù Gia 

Mập  

Thôn Bình Tân, xã 

Phước Minh, huyện Bù 

Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

      033.03.69.H10 
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10.2.34 H10.69.03.34 

Trường Mẫu 

giáo Hướng 

Dương - Huyện 

Bù Gia Mập  

Thôn Hiếu Phong, xã 

Bình Tân, huyện Bù 

Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

      034.03.69.H10 

10.2.35 H10.69.03.35 

Trường Tiểu 

học Lê Lợi - 

Huyện Bù Gia 

Mập  

Thôn Bình Tân, xã 

Phước Minh, huyện Bù 

Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

      035.03.69.H10 

10.2.36 H10.69.03.36 

Trường THCS 

Đa Kia - Huyện 

Bù Gia Mập  

Xã Đa Kia, huyện Bù 

Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

      036.03.69.H10 

10.3 H10.69.04 

Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng - 

Huyện Bù Gia 

Mập  

Xã Phú Nghĩa, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

      000.04.69.H10 

10.3.1 H10.69.04.01 

Đội Quản lý đô 

thị - Huyện Bù 

Gia Mập  

Xã Phú Nghĩa, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

      001.04.69.H10 

10.4 H10.69.11 

Phòng Văn hóa  

và Thông tin - 

Huyện Bù Gia 

Mập  

Xã Phú Nghĩa, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

      000.11.69.H10 

10.4.1 H10.69.11.01 

Trung tâm Hoạt 

động thanh 

thiếu nhi - 

Huyện Bù Gia 

Mập  

Xã Phú Nghĩa, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

      001.11.69.H10 
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10.4.2 H10.69.11.02 

Trung tâm Văn 

hóa thể thao - 

Huyện Bù Gia 

Mập  

Xã Phú Nghĩa, huyện 

Bù Gia Mập, tỉnh Bình 

Phước 

      002.11.69.H10 

11 H10.70 
UBND thị xã 

Chơn Thành 

 Thị xã Chơn Thành, 

tỉnh Bình Phước 

ubnd.hct@binh

phuoc.gov.vn 

02713.660.

099 

https://cho

nthanh.bin

hphuoc.go

v.vn/ 

000.00.70.H10 

11.1.1 H10.70.26 

Trung tâm Y tế 

thị xã Chơn 

Thành 

Thị xã Chơn Thành, 

tỉnh Bình Phước 

ttyt.hct@binhp

huoc.gov.vn 
    000.26.16.H10 

11.1.2 H10.70.26.01 

Trạm Y tế 

phường Hưng 

Long 

Phường Hưng Long, thị 

xã Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước 

      001.26.16.H10 

11.1.3 H10.70.26.02 

Trạm Y tế 

phường Minh 

Hưng  

Phường Minh Hưng, 

thị xã Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước 

      002.26.16.H10 

11.1.4 H10.70.26.03 
Trạm Y tế xã 

Minh Lập 

Xã Minh Lập, thị xã 

Chơn Thành, tỉnh Bình 

Phước 

      003.26.16.H10 

11.1.5 H10.70.26.04 

Trạm Y tế 

phường Minh 

Long 

Phường Minh Long, thị 

xã Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước 

      004.26.16.H10 
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11.1.6 H10.70.26.05 
Trạm Y tế xã 

Minh Thắng 

Xã Minh Thắng, thị xã 

Chơn Thành, tỉnh Bình 

Phước 

      005.26.16.H10 

11.1.7 H10.70.26.06 

Trạm Y tế 

phường Minh 

Thành 

Phường Minh Thành, 

thị xã Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước 

      006.26.16.H10 

11.1.8 H10.70.26.07 
Trạm Y tế xã 

Nha Bích 

Xã Nha Bích, thị xã 

Chơn Thành, tỉnh Bình 

Phước 

      007.26.16.H10 

11.1.9 H10.70.26.08 
Trạm Y tế xã 

Quang Minh 

Xã Quang Minh, thị xã 

Chơn Thành, tỉnh Bình 

Phước 

      008.26.16.H10 

11.1.10 H10.70.26.09 

Trạm Y tế 

phường Thành 

Tâm 

Phường Thành Tâm, thị 

xã Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước 

      009.26.16.H10 

11.2 H10.70.03.01 

Đội Quản lý đô 

thị - Thị xã 

Chơn Thành 

Thị xã Chơn Thành, 

tỉnh Bình Phước 
      001.03.70.H10 

11.3 H10.70.05 

Phòng Văn hóa 

và Thông tin - 

Thị xã Chơn 

Thành 

Thị xã Chơn Thành, 

tỉnh Bình Phước  
      000.05.70.H10 
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11.3.1 H10.70.05.01 

Trung tâm Hoạt 

động thanh 

thiếu nhi - Thị 

xã Chơn Thành 

Quốc lộ 13, phường 

Thành Tâm, thị xã 

Chơn Thành, tỉnh Bình 

Phước 

      001.05.70.H10 

11.3.2 H10.70.05.02 

Trung tâm Văn 

hóa thể thao - 

Thị xã Chơn 

Thành 

Quốc lộ 13, phường 

Thành Tâm, thị xã 

Chơn Thành, tỉnh Bình 

Phước 

      002.05.70.H10 

11.4 H10.70.07 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo - Thị 

xã Chơn Thành 

Thị xã Chơn Thành, 

tỉnh Bình Phước  
      000.07.70.H10 

11.4.1 H10.70.07.01 

Trường 

TH&THCS Lê 

Văn Tám - Thị 

xã Chơn Thành 

 Quốc lộ 13, phường 

Thành Tâm, thị xã 

Chơn Thành, tỉnh Bình 

Phước 

  
02713.667.

525 
  001.07.70.H10 

11.4.2 H10.70.07.02 

Trường THCS 

Minh Hưng - 

Thị xã Chơn 

Thành 

Phường Minh Hưng, 

thị xã Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước 

      002.07.70.H10 

11.4.3 H10.70.07.03 

Trường THCS 

Minh Long - 

Thị xã Chơn 

Thành 

Phường Minh Long, thị 

xã Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước 

      003.07.70.H10 

11.4.4 H10.70.07.04 

Trường THCS 

Minh Thành - 

Thị xã Chơn 

Thành 

Phường Minh Thành, 

thị xã Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước 

      004.07.70.H10 
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11.4.5 H10.70.07.05 

Trường THCS 

Minh Thắng - 

Thị xã Chơn 

Thành 

Xã Minh Thắng, thị xã 

Chơn Thành, tỉnh Bình 

Phước 

      005.07.70.H10 

11.4.6 H10.70.07.06 

Trường THCS 

Minh Lập - Thị 

xã Chơn Thành 

Xã Minh Lập, thị xã 

Chơn Thành, tỉnh Bình 

Phước 

      006.07.70.H10 

11.4.7 H10.70.07.07 

Trường THCS 

Lương Thế 

Vinh - Thị xã 

Chơn Thành 

Thị xã Chơn Thành, 

tỉnh Bình Phước 
      007.07.70.H10 

11.4.8 H10.70.07.08 

Trường Tiểu 

học Minh Hưng 

A - CT 

Phường Minh Hưng, 

thị xã Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước 

      008.07.70.H10 

11.4.9 H10.70.07.09 

Trường Tiểu 

học Nha Bích - 

Thị xã Chơn 

Thành 

Xã Nha Bích, thị xã 

Chơn Thành, tỉnh Bình 

Phước 

      009.07.70.H10 

11.4.10 H10.70.07.10 

Trường Tiểu 

học Minh 

Thắng - Thị xã 

Chơn Thành 

Xã Minh Thắng, thị xã 

Chơn Thành, tỉnh Bình 

Phước 

      010.07.70.H10 

11.4.11 H10.70.07.11 

Trường Tiểu 

học Minh Long 

- Thị xã Chơn 

Thành 

Phường Minh Long, thị 

xã Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước 

      011.07.70.H10 



54 
 

11.4.12 H10.70.07.12 

Trường Tiểu 

học Minh Lập - 

Thị xã Chơn 

Thành 

Xã Minh Lập, thị xã 

Chơn Thành, tỉnh Bình 

Phước 

      012.07.70.H10 

11.4.13 H10.70.07.13 

Trường Tiểu 

học Minh Hưng 

B - Thị xã Chơn 

Thành 

Phường Minh Hưng, 

thị xã Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước 

      013.07.70.H10 

11.4.14 H10.70.07.14 

Trường Tiểu 

học Chơn 

Thành A - Thị 

xã Chơn Thành 

Thị xã Chơn Thành, 

tỉnh Bình Phước 
      014.07.70.H10 

11.4.15 H10.70.07.15 

Trường Tiểu 

học Kim Đồng - 

Thị xã Chơn 

Thành 

Thị xã Chơn Thành, 

tỉnh Bình Phước 
      015.07.70.H10 

11.4.16 H10.70.07.16 

Trường Tiểu 

học Minh 

Thành - Thị xã 

Chơn Thành 

Phường Minh Thành, 

thị xã Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước 

      016.07.70.H10 

11.4.17 H10.70.07.17 

Trường Tiểu 

học Quang 

Minh - Thị xã 

Chơn Thành 

Xã Quang Minh, thị xã 

Chơn Thành, tỉnh Bình 

Phước 

      017.07.70.H10 

11.4.18 H10.70.07.18 

Trường Mầm 

non Minh 

Thành - Thị xã 

Chơn Thành 

Phường Minh Thành, 

thị xã Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước 

      018.07.70.H10 
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11.4.19 H10.70.07.19 

Trường Mầm 

non Nha Bích - 

Thị xã Chơn 

Thành 

Xã Nha Bích, thị xã 

Chơn Thành, tỉnh Bình 

Phước 

      019.07.70.H10 

11.4.20 H10.70.07.20 

Trường Mầm 

non Minh 

Thắng - Thị xã 

Chơn Thành 

Xã Minh Thắng, thị xã 

Chơn Thành, tỉnh Bình 

Phước 

      020.07.70.H10 

11.4.21 H10.70.07.21 

Trường Mầm 

non Sao Mai - 

Thị xã Chơn 

Thành 

Khu phố Trung Lợi , 

thị trấn Chơn Thành, 

thị xã Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước 

      021.07.70.H10 

11.4.22 H10.70.07.22 

Trường Mầm 

non Minh Hưng 

- Thị xã Chơn 

Thành 

Phường Minh Hưng, 

thị xã Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước 

      022.07.70.H10 

11.4.23 H10.70.07.23 

Trường Mầm 

non tư thục Ánh 

Dương - Thị xã 

Chơn Thành 

Quốc lộ 13, phường 

Minh Hưng, thị xã 

Chơn Thành, tỉnh Bình 

Phước 

  
02713.645.

414 
  023.07.70.H10 

11.4.24 H10.70.07.24 

Trường Mầm 

non Quang 

Minh - Thị xã 

Chơn Thành 

Xã Quang Minh, thị xã 

Chơn Thành, tỉnh Bình 

Phước 

      024.07.70.H10 

11.4.25 H10.70.07.25 

Trường Mầm 

non Minh Long 

- Thị xã Chơn 

Thành 

Phường Minh Long, thị 

xã Chơn Thành, tỉnh 

Bình Phước 

      025.07.70.H10 
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11.4.26 H10.70.07.26 

Trường Mầm 

non Minh Lập - 

Thị xã Chơn 

Thành 

Xã Minh Lập, thị xã 

Chơn Thành, tỉnh Bình 

Phước 

      026.07.70.H10 

11.4.27 H10.70.07.27 

Trường Mầm 

non tư thục Hoa 

Sen - Thị xã 

Chơn Thành 

Ấp 3A, phường Minh 

Hưng, thị xã Chơn 

Thành, tỉnh Bình 

Phước 

      027.07.70.H10 

11.4.28 H10.70.07.28 

Trường Mầm 

non tư thục Như 

Ý - Thị xã Chơn 

Thành 

 Quốc lộ 14, thị xã 

Chơn Thành, tỉnh Bình 

Phước 

      028.07.70.H10 

11.4.29 H10.70.07.29 

Trường Mầm 

non tư thục Phù 

Đổng - Thị xã 

Chơn Thành 

Khu phố 3, thị xã Chơn 

Thành, tỉnh Bình 

Phước 

      029.07.70.H10 

12 H10.71 
UBND huyện 

Đồng Phú 

Thị trấn Tân Phú, 

huyện Đồng Phú, tỉnh 

Bình Phước 

hdp@binhphuo

c.gov.vn  

 02713.832.

007 

https://don

gphu.binh

phuoc.gov

.vn/ 

000.00.71.H10 

12.1 H10.71.32 

Trung tâm Y tế 

huyện Đồng 

Phú 

Thị trấn Tân Phú, 

huyện Đồng Phú, tỉnh 

Bình Phước 

ttyt.hdp@binhp

huoc.gov.vn 
    000.27.16.H10 

12.1.1 H10.71.32.01 
Trạm Y tế thị 

trấn Tân Phú 

Thị trấn Tân Phú, 

huyện Đồng Phú, tỉnh 

Bình Phước 

tyttanphu.hdp

@binhphuoc.g

ov.vn 

    001.27.16.H10 
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12.1.2 H10.71.32.02 
Trạm Y tế  xã 

Đồng Tâm 

Xã Đồng Tâm, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

tytdongtam.hdp

@binhphuoc.g

ov.vn 

    002.27.16.H10 

12.1.3 H10.71.32.03 
Trạm Y tế  xã 

Đồng Tiến 

Xã Đồng Tiến, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

tytdongtien.hdp

@binhphuoc.g

ov.vn 

    003.27.16.H10 

12.1.4 H10.71.32.04 
Trạm Y tế  xã 

Tân Hòa 

Xã Tân Hòa, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

tyttanhoa.hdp

@binhphuoc.g

ov.vn 

    004.27.16.H10 

12.1.5 H10.71.32.05 
Trạm Y tế xã 

Tân Hưng - ĐP 

Xã Tân Hưng, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

tyttanhung.hdp

@binhphuoc.g

ov.vn 

    005.27.16.H10 

12.1.6 H10.71.32.06 
Trạm Y tế  xã 

Tân Lập 

Xã Tân Lập, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

tyttanlap.hdp@

binhphuoc.gov.

vn 

    006.27.16.H10 

12.1.7 H10.71.32.07 
Trạm Y tế xã 

Tân Lợi  

Xã Tân Lợi, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

tyttanloi.hdp@

binhphuoc.gov.

vn 

    007.27.16.H10 

12.1.8 H10.71.32.08 
Trạm Y tế  xã 

Tân Phước 

Xã Tân Phước, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

tyttanphuoc.hd

p@binhphuoc.

gov.vn 

    008.27.16.H10 
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12.1.9 H10.71.32.09 
Trạm Y tế xã 

Tân Tiến  

Xã Tân Tiến, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

tyttantien.hdp

@binhphuoc.g

ov.vn 

    009.27.16.H10 

12.1.10 H10.71.32.10 
Trạm Y tế  xã 

Thuận Lợi 

Xã Thuận Lợi, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

tytthuanloi.hdp

@binhphuoc.g

ov.vn 

    010.27.16.H10 

12.1.11 H10.71.32.11 
Trạm Y tế  xã 

Thuận Phú 

Xã Thuận Phú, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

tytthuanphu.hd

p@binhphuoc.

gov.vn 

    011.27.16.H10 

12.2 H10.71.03 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo - 

Huyện Đồng 

Phú 

Thị trấn Tân Phú, 

huyện Đồng Phú, tỉnh 

Bình Phước 

      000.03.71.H10 

12.2.1 H10.71.03.01 

Trường THCS 

Tân Lập - 

Huyện Đồng 

Phú 

Xã Tân Lập, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      001.03.71.H10 

12.2.2 H10.71.03.02 

Trường THCS 

Tân Tiến - 

Huyện Đồng 

Phú 

Xã Tân Tiến, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      002.03.71.H10 

12.2.3 H10.71.03.03 

Trường THCS 

Tân Phú - 

Huyện Đồng 

Phú 

Thị trấn Tân Phú, 

huyện Đồng Phú, tỉnh 

Bình Phước 

      003.03.71.H10 
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12.2.4 H10.71.03.04 

Trường THCS 

Tân Phước - 

Huyện Đồng 

Phú 

Xã Tân Phước, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      004.03.71.H10 

12.2.5 H10.71.03.05 

Trường THCS 

Thuận Phú - 

Huyện Đồng 

Phú 

Xã Thuận Phú, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      005.03.71.H10 

12.2.6 H10.71.03.06 

Trường THCS 

Đồng Tâm - 

Huyện Đồng 

Phú 

Xã Đồng Tâm, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      006.03.71.H10 

12.2.7 H10.71.03.07 

Trường THCS 

Tân Hòa - 

Huyện Đồng 

Phú 

Xã Tân Hòa, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      007.03.71.H10 

12.2.8 H10.71.03.08 

Trường THCS 

Thuận Lợi - 

Huyện Đồng 

Phú 

Xã Thuận Lợi, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      008.03.71.H10 

12.2.9 H10.71.03.09 

Trường THCS 

Tân Lợi - 

Huyện Đồng 

Phú 

Xã Tân Lợi, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      009.03.71.H10 

12.2.10 H10.71.03.10 

Trường 

TH&THCS Tân 

Hưng - Huyện 

Đồng Phú 

Xã Tân Hưng, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      010.03.71.H10 
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12.2.11 H10.71.03.11 

Trường Tiểu 

học Tân Tiến - 

Huyện Đồng 

Phú 

Xã Tân Tiến, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      011.03.71.H10 

12.2.12 H10.71.03.12 

Trường Tiểu 

học Đồng Tiến 

A - Huyện 

Đồng Phú 

Xã Đồng Tiến, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      012.03.71.H10 

12.2.13 H10.71.03.13 

Trường Tiểu 

học Tân Phú - 

Huyện Đồng 

Phú 

Thị trấn Tân Phú, 

huyện Đồng Phú, tỉnh 

Bình Phước 

      013.03.71.H10 

12.2.14 H10.71.03.14 

Trường Tiểu 

học Thuận Lợi 

B - Huyện 

Đồng Phú 

Xã Thuận Lợi, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      014.03.71.H10 

12.2.15 H10.71.03.15 

Trường Tiểu 

học Đồng Tiến 

B - Huyện 

Đồng Phú 

Xã Đồng Tiến, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      015.03.71.H10 

12.2.16 H10.71.03.16 

Trường Tiểu 

học Tân Lập A 

- Huyện Đồng 

Phú 

Xã Tân Lập, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      016.03.71.H10 

12.2.17 H10.71.03.17 

Trường Tiểu 

học Tân Lập B - 

Huyện Đồng 

Phú 

Xã Tân Lập, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      017.03.71.H10 
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12.2.18 H10.71.03.18 

Trường Tiểu 

học Tân Lợi - 

Huyện Đồng 

Phú 

Xã Tân Lợi, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      018.03.71.H10 

12.2.19 H10.71.03.19 

Trường Tiểu 

học Tân Hòa - 

Huyện Đồng 

Phú 

Xã Tân Hòa, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      019.03.71.H10 

12.2.20 H10.71.03.20 

Trường Tiểu 

học Đồng Tâm 

B - Huyện 

Đồng Phú 

Xã Đồng Tâm, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      020.03.71.H10 

12.2.21 H10.71.03.21 

Trường Tiểu 

học Tân Phước 

A - Huyện 

Đồng Phú 

Xã Tân Phước, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      021.03.71.H10 

12.2.22 H10.71.03.22 

Trường Tiểu 

học Tân Phước 

B - Huyện 

Đồng Phú 

Xã Tân Phước, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      022.03.71.H10 

12.2.23 H10.71.03.23 

Trường Tiểu 

học Thuận Lợi 

A - Huyện 

Đồng Phú 

Xã Thuận Lợi, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      023.03.71.H10 

12.2.24 H10.71.03.24 

Trường Tiểu 

học Đồng Tâm 

A - Huyện 

Đồng Phú 

Xã Đồng Tâm, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      024.03.71.H10 
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12.2.25 H10.71.03.25 

Trường Tiểu 

học Thuận Phú 

1 - Huyện Đồng 

Phú 

Xã Thuận Phú, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      025.03.71.H10 

12.2.26 H10.71.03.26 

Trường Tiểu 

học Thuận Phú 

2 - Huyện Đồng 

Phú 

Xã Thuận Phú, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      026.03.71.H10 

12.2.27 H10.71.03.27 

Trường Mầm 

non Sơn Ca - 

Huyện Đồng 

Phú 

Xã Thuận Phú, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      027.03.71.H10 

12.2.28 H10.71.03.28 

Trường Mầm 

non Đồng Tiến 

- Huyện Đồng 

Phú 

Xã Đồng Tiến, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      028.03.71.H10 

12.2.29 H10.71.03.29 

Trường Mầm 

non Tân Phước 

- Huyện Đồng 

Phú 

Xã Tân Phước, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      029.03.71.H10 

12.2.30 H10.71.03.30 

Trường Mầm 

non Tân Phú - 

Huyện Đồng 

Phú 

Thị trấn Tân Phú, 

huyện Đồng Phú, tỉnh 

Bình Phước 

      030.03.71.H10 

12.2.31 H10.71.03.31 

Trường Mầm 

non Tân Tiến - 

Huyện Đồng 

Phú 

Xã Tân Tiến, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      031.03.71.H10 
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12.2.32 H10.71.03.32 

Trường Mầm 

non Tân Hòa - 

Huyện Đồng 

Phú 

Xã Tân Hòa, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      032.03.71.H10 

12.2.33 H10.71.03.33 

Trường Mầm 

non Tân Lập - 

Huyện Đồng 

Phú 

Xã Tân Lập, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      033.03.71.H10 

12.2.34 H10.71.03.34 

Trường Mầm 

non Hướng 

Dương - Huyện 

Đồng Phú 

Xã Tân Lập, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      034.03.71.H10 

12.2.35 H10.71.03.35 

Trường Mầm 

non Tân Lợi - 

Huyện Đồng 

Phú 

Xã Tân Lợi, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      035.03.71.H10 

12.2.36 H10.71.03.36 

Trường Mầm 

non Tuổi Ngọc 

- Huyện Đồng 

Phú 

Ấp 4, Xã Đồng Tiến, 

huyện Đồng Phú, tỉnh 

Bình Phước 

      036.03.71.H10 

12.2.37 H10.71.03.37 

Trường Mầm 

non Đồng Tâm 

- Huyện Đồng 

Phú 

Xã Đồng Tâm, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      037.03.71.H10 

12.2.38 H10.71.03.38 

Trường Mầm 

non Hoa Mai - 

Huyện Đồng 

Phú 

Huyện Đồng Phú, tỉnh 

Bình Phước 
      038.03.71.H10 
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12.2.39 H10.71.03.39 

Trường Mầm 

non Thuận Lợi - 

Huyện Đồng 

Phú 

Xã Thuận Lợi, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      039.03.71.H10 

12.2.40 H10.71.03.40 

Trường Mầm 

non Tân Hưng - 

Huyện Đồng 

Phú 

Xã Tân Hưng, huyện 

Đồng Phú, tỉnh Bình 

Phước 

      040.03.71.H10 

12.2.41 H10.71.03.41 

Trường Mầm 

non Hoa Hồng - 

Huyện Đồng 

Phú 

ĐT741, xã Thuận Phú, 

huyện Đồng Phú, tỉnh 

Bình Phước 

  
02713.819.

199 
  041.03.71.H10 

12.3 H10.71.04 

Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng - 

Huyện Đồng 

Phú 

Thị trấn Tân Phú, 

huyện Đồng Phú, tỉnh 

Bình Phước 

      000.04.71.H10 

12.3.1 H10.71.04.01 

Đội Quản lý đô 

thị - Huyện 

Đồng Phú 

Thị trấn Tân Phú, 

huyện Đồng Phú, tỉnh 

Bình Phước 

      001.04.71.H10 

12.4 H10.71.11 

Phòng Văn hóa 

và Thông tin - 

Huyện Đồng 

Phú 

Thị trấn Tân Phú, 

huyện Đồng Phú, tỉnh 

Bình Phước 

      000.11.71.H10 

12.4.1 H10.71.11.01 

Trung tâm Hoạt 

động thanh 

thiếu nhi - 

Huyện Đồng 

Phú 

Thị trấn Tân Phú, 

huyện Đồng Phú, tỉnh 

Bình Phước 

      001.11.71.H10 
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12.4.2 H10.71.11.02 

Trung tâm Văn 

hóa thể thao - 

Huyện Đồng 

Phú 

Thị trấn Tân Phú, 

huyện Đồng Phú, tỉnh 

Bình Phước 

      002.11.71.H10 

13 H10.72 
UBND huyện 

Hớn Quản 

Ấp 1, thị trấn Tân 

Khai, huyện Hớn Quản, 

tỉnh Bình Phước 

 hhq@binhphu

oc.gov.vn 

02713.632.

555 

https://hon

quan.binh

phuoc.gov

.vn/ 

000.00.72.H10 

13.1 H10.72.31 

Trung tâm Y tế 

huyện Hớn 

Quản 

Ấp 1, thị trấn Tân 

Khai, huyện Hớn Quản, 

tỉnh Bình Phước 

ttyt.hhq@binhp

huoc.gov.vn 
    000.28.16.H10 

13.1.1 H10.72.31.01 
Trạm Y tế xã 

An Khương 

Xã An Khương, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước 

      001.28.16.H10 

13.1.2 H10.72.31.02 
Trạm Y tế xã 

An Phú 

Xã An Phú, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình Phước 
      002.28.16.H10 

13.1.3 H10.72.31.03 
Trạm Y tế xã 

Đồng Nơ 

Xã Đồng Nơ, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước 

      003.28.16.H10 

13.1.4 H10.72.31.04 
Trạm Y tế xã 

Minh Đức 

Xã Minh Đức, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước 

      004.28.16.H10 
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13.1.5 H10.72.31.05 
Trạm Y tế xã 

Minh Tâm 

Xã Minh Tâm, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước 

      005.28.16.H10 

13.1.6 H10.72.31.06 
Trạm Y tế xã 

Phước An 

Xã Phước An, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước 

      006.28.16.H10 

13.1.7 H10.72.31.07 
Trạm Y tế xã 

Tân Hiệp 

Xã Tân Hiệp, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước 

      007.28.16.H10 

13.1.8 H10.72.31.08 
Trạm Y tế xã 

Tân Hưng  

Xã Tân Hưng, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước 

      008.28.16.H10 

13.1.9 H10.72.31.09 
Trạm Y tế xã 

Tân Khai 

Thị trấn Tân Khai, 

huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước 

      009.28.16.H10 

13.1.10 H10.72.31.10 
Trạm Y tế xã 

Tân Lợi  

Xã Tân Lợi, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước 

      010.28.16.H10 

13.1.11 H10.72.31.11 
Trạm Y tế xã 

Tân Quan 

Xã Tân Quan, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước 

      011.28.16.H10 
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13.1.12 H10.72.31.12 
Trạm Y tế xã 

Thanh An 

Xã Thanh An, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước 

      012.28.16.H10 

13.1.13 H10.72.31.13 
Trạm Y tế xã 

Thanh Bình 

Xã Thanh Bình, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước 

      013.28.16.H10 

13.2 H10.72.03 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo - 

Huyện Hớn 

Quản 

Thị trấn Tân Khai, 

huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước 

      000.03.72.H10 

13.2.1 H10.72.03.26 

Trường 

TH&THCS 

Minh Tâm - 

Huyện Hớn 

Quản 

Xã Minh Tâm, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước 

      026.03.72.H10 

13.2.2 H10.72.03.29 

Trường 

TH&THCS 

Thanh Bình - 

Huyện Hớn 

Quản 

Xã Thanh Bình, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước 

      029.03.72.H10 

13.2.3 H10.72.03.23 

Trường 

TH&THCS An 

Khương - 

Huyện Hớn 

Quản 

Xã An Khương, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước 

      023.03.72.H10 
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13.2.4 H10.72.03.28 

Trường 

TH&THCS Tân 

Lợi - Huyện 

Hớn Quản 

Xã Tân Lợi, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước 

      028.03.72.H10 

13.2.5 H10.72.03.15 

Trường 

TH&THCS 

Phước An - 

Huyện Hớn 

Quản 

Xã Phước An, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước 

      015.03.72.H10 

13.2.6 H10.72.03.25 

Trường 

TH&THCS An 

Phú - Huyện 

Hớn Quản 

Xã An Phú, huyện Hớn 

Quản, tỉnh Bình Phước 
      025.03.72.H10 

13.2.7 H10.72.03.27 

Trường 

TH&THCS Tân 

Hiệp - Huyện 

Hớn Quản 

Xã Tân Hiệp, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước 

      027.03.72.H10 

13.2.8 H10.72.03.08 

Trường 

TH&THCS 

Minh Đức - 

Huyện Hớn 

Quản 

Xã Minh Đức, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước 

      008.03.72.H10 

13.2.9 H10.72.03.22 

Trường 

TH&THCS Tân 

Quan - Huyện 

Hớn Quản 

Xã Tân Quan, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước 

      022.03.72.H10 
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13.2.10 H10.72.03.02 

Trường THCS 

Tân Hưng - 

Huyện Hớn 

Quản 

Xã Tân Hưng, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước 

      002.03.72.H10 

13.2.11 H10.72.03.04 

Trường THCS 

Thanh An - 

Huyện Hớn 

Quản 

Xã Thanh An, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước 

      004.03.72.H10 

13.2.12 H10.72.03.09 

Trường THCS 

Đồng Nơ - 

Huyện Hớn 

Quản 

Xã Đồng Nơ, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước 

      009.03.72.H10 

13.2.13 H10.72.03.11 

Trường THCS 

Tân Khai - 

Huyện Hớn 

Quản 

Thị trấn Tân Khai, 

huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước 

      011.03.72.H10 

13.2.14 H10.72.03.13 

Trường Tiểu 

học Tân Hưng - 

Huyện Hớn 

Quản 

Xã Tân Hưng, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước 

      013.03.72.H10 

13.2.15 H10.72.03.17 

Trường Tiểu 

học Trà Thanh - 

Huyện Hớn 

Quản 

Huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước 
      017.03.72.H10 

13.2.16 H10.72.03.18 

Trường Tiểu 

học Đồng Nơ - 

Huyện Hớn 

Quản 

Xã Đồng Nơ, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước 

      018.03.72.H10 
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13.2.17 H10.72.03.19 

Trường Tiểu 

học Tân Khai A 

- Huyện Hớn 

Quản 

Thị trấn Tân Khai, 

huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước 

      019.03.72.H10 

13.2.18 H10.72.03.20 

Trường Tiểu 

học Tân Khai B 

- Huyện Hớn 

Quản 

Thị trấn Tân Khai, 

huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước 

      020.03.72.H10 

13.2.19 H10.72.03.21 

Trường Tiểu 

học Thanh An - 

Huyện Hớn 

Quản 

Xã Thanh An, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước 

      021.03.72.H10 

13.2.20 H10.72.03.33 

Trường Mầm 

non Thanh An - 

Huyện Hớn 

Quản 

Xã Thanh An, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước 

      033.03.72.H10 

13.2.21 H10.72.03.34 

Trường Mầm 

non Phước An - 

Huyện Hớn 

Quản 

Xã Phước An, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước 

      034.03.72.H10 

13.2.22 H10.72.03.35 

Trường Mầm 

non Tân Lợi - 

Huyện Hớn 

Quản 

Xã Tân Lợi, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước 

      035.03.72.H10 

13.2.23 H10.72.03.36 

Trường Mầm 

non Tân Quan - 

Huyện Hớn 

Quản 

Xã Tân Quan, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước 

      036.03.72.H10 



71 
 

13.2.24 H10.72.03.37 

Trường Mầm 

non Đồng Nơ - 

Huyện Hớn 

Quản 

Xã Đồng Nơ, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước 

      037.03.72.H10 

13.2.25 H10.72.03.38 

Trường Mầm 

non Minh Đức - 

Huyện Hớn 

Quản 

Xã Minh Đức, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước 

      038.03.72.H10 

13.2.26 H10.72.03.39 

Trường Mầm 

non An Khương 

- Huyện Hớn 

Quản 

Xã An Khương, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước 

      039.03.72.H10 

13.2.27 H10.72.03.40 

Trường Mầm 

non Tân Hưng - 

Huyện Hớn 

Quản 

Xã Tân Hưng, huyện 

Hớn Quản, tỉnh Bình 

Phước 

      040.03.72.H10 

13.2.28 H10.72.03.41 

Trường Mầm 

non An Phú - 

Huyện Hớn 

Quản 

Huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước 
      041.03.72.H10 

13.2.29 H10.72.03.43 

Trường Mầm 

non Thanh Bình 

- Huyện Hớn 

Quản 

Huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước 
      043.03.72.H10 

13.2.30 H10.72.03.45 

Trường Mầm 

non Tân Hiệp - 

Huyện Hớn 

Quản 

Huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước 
      045.03.72.H10 
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13.2.31 H10.72.03.32 

Trường Mầm 

non Tân Khai A 

- Huyện Hớn 

Quản 

Thị trấn Tân Khai, 

huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước 

      032.03.72.H10 

13.2.32 H10.72.03.47 

Trường Mầm 

non Tân Khai B 

- Huyện Hớn 

Quản 

Thị trấn Tân Khai, 

huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước 

      047.03.72.H10 

13.2.33 H10.72.03.48 

Cơ sở tư thục 

Ánh Sáng - 

Huyện Hớn 

Quản 

Thị trấn Tân Khai, 

huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước 

      
 

13.3 H10.72.04 

Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng - 

Huyện Hớn 

Quản 

Thị trấn Tân Khai, 

huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước 
      000.04.72.H10 

13.3.1 H10.72.04.01 

Đội Quản lý đô 

thị - Huyện Hớn 

Quản 

Thị trấn Tân Khai, 

huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước 
      001.04.72.H10 

13.3 H10.72.11 

Phòng Văn hóa 

và Thông tin - 

HHuyện Hớn 

Quản 

Thị trấn Tân Khai, 

huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước 
      000.11.72.H10 

13.3.1 H10.72.11.01 

Trung tâm Hoạt 

động thanh 

thiếu nhi - 

Huyện Hớn 

Quản 

Thị trấn Tân Khai, 

huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước       001.11.72.H10 
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13.3.2 H10.72.11.02 

Trung tâm Văn 

hóa thể thao - 

Huyện Hớn 

Quản 

Thị trấn Tân Khai, 

huyện Hớn Quản, tỉnh 

Bình Phước 
      002.11.72.H10 

14 H10.73 
UBND huyện 

Lộc Ninh 

Thị trấn Lộc Ninh, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước 

ubndhln@binh

phuoc.gov.vn 

 02713.568.

920 

https://loc

ninh.binh

phuoc.gov

.vn/ 

000.00.73.H10 

14.1 H10.73.35 
Trung tâm Y tế 

huyện Lộc Ninh 

Thị trấn Lộc Ninh, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước 

ttyt.hln@binhp

huoc.gov.vn 
    000.29.16.H10 

14.1.1 H10.73.35.01 
Trạm Y tế thị 

trấn Lộc Ninh 

Thị trấn Lộc Ninh, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước 
      001.29.16.H10 

14.1.2 H10.73.35.02 
Trạm Y tế xã 

Lộc An 

Xã Lộc An, huyện Lộc 

Ninh, tỉnh Bình Phước 
      002.29.16.H10 

14.1.3 H10.73.35.03 
Trạm Y tế xã 

Lộc Điền 

Xã Lộc Điền, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

      003.29.16.H10 

14.1.4 H10.73.35.04 
Trạm Y tế xã 

Lộc Hiệp 

Xã Lộc Hiệp, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

      004.29.16.H10 
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14.1.5 H10.73.35.05 
Trạm Y tế xã 

Lộc Hòa 

Xã Lộc Hòa, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

      005.29.16.H10 

14.1.6 H10.73.35.06 
Trạm Y tế xã 

Lộc Hưng 

Xã Lộc Hưng, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

      006.29.16.H10 

14.1.7 H10.73.35.07 
Trạm Y tế xã 

Lộc Khánh 

Xã Lộc Khánh, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

      007.29.16.H10 

14.1.8 H10.73.35.08 
Trạm Y tế xã 

Lộc Phú 

Xã Lộc Phú, huyện Lộc 

Ninh, tỉnh Bình Phước 
      008.29.16.H10 

14.1.9 H10.73.35.09 
Trạm Y tế xã 

Lộc Quang 

Xã Lộc Quang, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

      009.29.16.H10 

14.1.10 H10.73.35.10 
Trạm Y tế xã 

Lộc Tấn 

Xã Lộc Tấn, huyện Lộc 

Ninh, tỉnh Bình Phước 
      010.29.16.H10 

14.1.11 H10.73.35.11 
Trạm Y tế xã 

Lộc Thái 

Xã Lộc Thái, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

      011.29.16.H10 



75 
 

14.1.12 H10.73.35.12 
Trạm Y tế xã 

Lộc Thành 

Xã Lộc Thành, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

      012.29.16.H10 

14.1.13 H10.73.35.13 
Trạm Y tế xã 

Lộc Thạnh 

Xã Lộc Thạnh, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

      013.29.16.H10 

14.1.14 H10.73.35.14 
Trạm Y tế xã 

Lộc Thiện 

Xã Lộc Thiện, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

      014.29.16.H10 

14.1.15 H10.73.35.15 
Trạm Y tế xã 

Lộc Thịnh 

Xã Lộc Thịnh, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

      015.29.16.H10 

14.1.16 H10.73.35.16 
Trạm Y tế xã 

Lộc Thuận 

Xã Lộc Thuận, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

      016.29.16.H10 

14.2 H10.73.03 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo - 

Huyện Lộc 

Ninh 

Thị trấn Lộc Ninh, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước 

pgddt.hln@bin

hphuoc.gov.vn 
    000.03.73.H10 

14.2.1 H10.73.03.01 

Trường THCS 

Lộc Thuận - 

Huyện Lộc 

Ninh 

Xã Lộc Tấn, huyện Lộc 

Ninh, tỉnh Bình Phước 
  

02713.568.

411 
  001.03.73.H10 
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14.2.2 H10.73.03.02 

Trường THCS 

Lộc Thiện - 

Huyện Lộc 

Ninh 

Xã Lộc Thái, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

  
02713.568.

702 
  002.03.73.H10 

14.2.3 H10.73.03.03 

Trường THCS 

Lộc Khánh - 

Huyện Lộc 

Ninh 

Xã Lộc Thuận, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

      003.03.73.H10 

14.2.4 H10.73.03.04 

Trường THCS 

Lộc Thành - 

Huyện Lộc 

Ninh 

Xã Lộc Điền, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

  
02713.558.

136 
  004.03.73.H10 

14.2.5 H10.73.03.05 

Trường THCS 

Lộc An - Huyện 

Lộc Ninh 

Xã Lộc Thiện, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

  
271356918

4 
  005.03.73.H10 

14.2.6 H10.73.03.06 

Trường Tiểu 

học Lộc Hiệp - 

Huyện Lộc 

Ninh 

Xã Lộc Hưng, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

      006.03.73.H10 

14.2.7 H10.73.03.07 

Trường Tiểu 

học Lộc Tấn A 

- Huyện Lộc 

Ninh 

Xã Lộc Quang, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

      007.03.73.H10 

14.2.8 H10.73.03.08 

Trường Tiểu 

học Lộc Quang 

- Huyện Lộc 

Ninh 

Thị trấn Lộc Ninh, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước 

  
02713.552.

339 
  008.03.73.H10 
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14.2.9 H10.73.03.09 

Trường Tiểu 

học Lộc Thái B 

- Huyện Lộc 

Ninh 

Xã Lộc Khánh, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

      009.03.73.H10 

14.2.10 H10.73.03.10 

Trường Tiểu 

học Lộc Phú - 

Huyện Lộc 

Ninh 

Xã Lộc Thành, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

      010.03.73.H10 

14.2.11 H10.73.03.11 

Trường Tiểu 

học Lộc Ninh B 

- Huyện Lộc 

Ninh 

Xã Lộc An, huyện Lộc 

Ninh, tỉnh Bình Phước 
      011.03.73.H10 

14.2.12 H10.73.03.12 

Trường 

TH&THCS Lộc 

Thịnh - Huyện 

Lộc Ninh 

Xã Lộc An, huyện Lộc 

Ninh, tỉnh Bình Phước 
      012.03.73.H10 

14.2.13 H10.73.03.13 

Trường Tiểu 

học Lộc Điền A 

- Huyện Lộc 

Ninh 

Xã Lộc Hiệp, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

      013.03.73.H10 

14.2.14 H10.73.03.14 

Trường Tiểu 

học Lộc Điền B 

- Huyện Lộc 

Ninh 

Xã Lộc Thuận, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

      014.03.73.H10 

14.2.15 H10.73.03.15 

Trường Tiểu 

học Lộc Thái A 

- Huyện Lộc 

Ninh 

Xã Lộc Tấn, huyện Lộc 

Ninh, tỉnh Bình Phước 
      015.03.73.H10 
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14.2.16 H10.73.03.16 

Trường Tiểu 

học Lộc Thiện - 

Huyện Lộc 

Ninh 

Xã Lộc Hòa, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

      016.03.73.H10 

14.2.17 H10.73.03.17 

Trường Tiểu 

học Lộc Thuận 

B - Huyện Lộc 

Ninh 

Xã Lộc Quang, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

      017.03.73.H10 

14.2.18 H10.73.03.18 

Trường Tiểu 

học Lộc Hưng - 

Huyện Lộc 

Ninh 

Xã Lộc Thành, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

      018.03.73.H10 

14.2.19 H10.73.03.19 

Trường Tiểu 

học Lộc Ninh A 

- Huyện Lộc 

Ninh 

Xã Lộc Thái, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

      019.03.73.H10 

14.2.20 H10.73.03.20 

Trường Tiểu 

học Lộc Tấn B - 

Huyện Lộc 

Ninh 

Xã Lộc Phú, huyện Lộc 

Ninh, tỉnh Bình Phước 
      020.03.73.H10 

14.2.21 H10.73.03.21 

Trường THCS 

Lộc Hòa - 

Huyện Lộc 

Ninh 

Xã Lộc Khánh, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

      021.03.73.H10 

14.2.22 H10.73.03.22 

Trường 

TH&THCS Lộc 

Thạnh - Huyện 

Lộc Ninh 

Xã Lộc Thạnh, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

      022.03.73.H10 
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14.2.23 H10.73.03.23 

Trường Mẫu 

giáo Hướng 

Dương - Huyện 

Lộc Ninh 

Xã Lộc Thịnh, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

      023.03.73.H10 

14.2.24 H10.73.03.24 

Trường Mẫu 

giáo Hoa Cúc - 

Huyện Lộc 

Ninh 

Xã Lộc Điền, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

      024.03.73.H10 

14.2.25 H10.73.03.25 

Trường Mẫu 

giáo Họa Mi - 

Huyện Lộc 

Ninh 

Xã Lộc Điền, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

      025.03.73.H10 

14.2.26 H10.73.03.26 

Trường Mẫu 

giáo Măng Non 

- Huyện Lộc 

Ninh 

Xã Lộc Thái, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

      026.03.73.H10 

14.2.27 H10.73.03.27 

Trường Mẫu 

giáo Hoa Mai - 

Huyện Lộc 

Ninh 

Xã Lộc Thiện, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

      027.03.73.H10 

14.2.28 H10.73.03.28 

Trường Mẫu 

giáo Lộc Hiệp - 

Huyện Lộc 

Ninh 

Xã Lộc Thuận, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

      028.03.73.H10 

14.2.29 H10.73.03.29 

Trường Mẫu 

giáo Lộc Hưng 

- Huyện Lộc 

Ninh 

Xã Lộc Hưng, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

      029.03.73.H10 
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14.2.30 H10.73.03.30 

Trường Mẫu 

giáo Tuổi Thơ - 

Huyện Lộc 

Ninh 

Xã Lộc Ninh, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

      030.03.73.H10 

14.2.31 H10.73.03.31 

Trường Mẫu 

giáo Lộc Quang 

- Huyện Lộc 

Ninh 

Xã Lộc Tấn, huyện Lộc 

Ninh, tỉnh Bình Phước 
      031.03.73.H10 

14.2.32 H10.73.03.32 

Trường Mẫu 

giáo Vàng Anh 

- Huyện Lộc 

Ninh 

Xã Lộc Thành, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

      032.03.73.H10 

14.2.33 H10.73.03.33 

Trường Mẫu 

giáo Hoa 

Phượng - 

Huyện Lộc 

Ninh 

Xã Lộc Hòa, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

      033.03.73.H10 

14.2.34 H10.73.03.34 

Trường Mẫu 

giáo Sao Sáng - 

Huyện Lộc 

Ninh 

Xã Lộc Hiệp, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

      034.03.73.H10 

14.2.35 H10.73.03.35 

Trường Mầm 

non Sao Mai - 

Huyện Lộc 

Ninh 

Xã Lộc Thạnh, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

      035.03.73.H10 

14.2.36 H10.73.03.36 

Trường Mầm 

non Hoa Sen - 

Huyện Lộc 

Ninh 

Xã Lộc Thiện, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

      036.03.73.H10 
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14.2.37 H10.73.03.37 

Trường Mầm 

non Ánh Dương 

- Huyện Lộc 

Ninh 

Xã Lộc Thạnh, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

      037.03.73.H10 

14.2.38 H10.73.03.38 

Trường Mầm 

non Bình Minh 

- Huyện Lộc 

Ninh 

Quốc lộ 13 xã Lộc Tấn, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước 

      038.03.73.H10 

14.2.39 H10.73.04 

Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng - 

Huyện Lộc 

Ninh 

Số 98 Quốc lộ 13, xã 

Lộc Thái, huyện Lộc 

Ninh, tỉnh Bình Phước 

      000.04.73.H10 

14.2.40 H10.73.04.01 

Đội Quản lý đô 

thị - Huyện Lộc 

Ninh 

Số 64 Quốc lộ 13, xã 

Lộc Tấn, huyện Lộc 

Ninh, tỉnh Bình Phước 

      001.04.73.H10 

14.2.41 H10.73.11 

Phòng Văn hóa 

và Thông tin - 

Huyện Lộc 

Ninh 

 Xã Lộc Điền, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

      000.11.73.H10 

14.2.42 H10.73.11.01 

Trung tâm Hoạt 

động thanh 

thiếu nhi - 

Huyện Lộc 

Ninh 

 Xã Lộc Thiện, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

      001.11.73.H10 

14.2.43 H10.73.11.02 

Trung tâm Văn 

hóa thể thao 

huyện Lộc Ninh 

- Huyện Lộc 

 Xã Lộc Hiệp, huyện 

Lộc Ninh, tỉnh Bình 

Phước 

      002.11.73.H10 
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Ninh 

14.3 H10.73.04 

Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng - 

Huyện Lộc 

Ninh 

Thị trấn Lộc Ninh, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước 

      000.04.73.H10 

14.3.1 H10.73.04.01 

Đội Quản lý đô 

thị - Huyện Lộc 

Ninh 

Thị trấn Lộc Ninh, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước 

      001.04.73.H10 

14.4 H10.73.11 

Phòng Văn hóa 

và Thông tin- 

Huyện Lộc 

Ninh 

Thị trấn Lộc Ninh, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước 

      000.11.73.H10 

14.4.1 H10.73.11.01 

Trung tâm Hoạt 

động thanh 

thiếu nhi - 

Huyện Lộc 

Ninh 

Thị trấn Lộc Ninh, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước 

      001.11.73.H10 

14.4.2 H10.73.11.02 

Trung tâm Văn 

hóa thể thao - 

Huyện Lộc 

Ninh 

Thị trấn Lộc Ninh, 

huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước 

      002.11.73.H10 

15 H10.74 
UBND huyện 

Phú Riềng 

Xã Phú Riềng, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

ubndhpr@binh

phuoc.gov.vn 

02713.632.

299  

https://phu

rieng.binh

phuoc.gov

.vn/ 

000.00.74.H10 
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15.1 H10.74.27 

Trung tâm Y tế 

huyện Phú 

Riềng 

Xã Phú Riềng, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

ttyt.hpr@binhp

huoc.gov.vn 
    000.30.16.H10 

15.1.1 H10.74.27.01 
Trạm Y tế xã 

Bình Sơn 

Xã Bình Sơn, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      001.30.16.H10 

15.1.2 H10.74.27.02 
Trạm Y tế xã 

Bình Tân 

Xã Bình Tân, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      002.30.16.H10 

15.1.3 H10.74.27.03 
Trạm Y tế xã 

Bù Nho 

Xã Bù Nho, huyện Phú 

Riềng, tỉnh Bình Phước 
      003.30.16.H10 

15.1.4 H10.74.27.04 
Trạm Y tế xã 

Long Bình 

Xã Long Bình, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      004.30.16.H10 

15.1.5 H10.74.27.05 
Trạm Y tế xã 

Long Hà 

Xã Long Hà, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      005.30.16.H10 

15.1.6 H10.74.27.06 
Trạm Y tế xã 

Long Hưng 

Xã Long Hưng, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      006.30.16.H10 
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15.1.7 H10.74.27.07 
Trạm Y tế xã 

Long Tân 

Xã Long Tân, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      007.30.16.H10 

15.1.8 H10.74.27.08 
Trạm Y tế xã 

Phú Riềng 

Xã Phú Riềng, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      008.30.16.H10 

15.1.9 H10.74.27.09 
Trạm Y tế xã 

Phú Trung 

Xã Phú Trung, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      009.30.16.H10 

15.1.10 H10.74.27.10 
Trạm Y tế xã 

Phước Tân 

Xã Phước Tân, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      010.30.16.H10 

15.2 H10.74.03 

Phòng Giáo dục 

và Đào tạo - 

Huyện Phú 

Riềng 

Xã Phú Riềng, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

pgddt.hpr@bin

hphuoc.gov.vn 
    000.03.74.H10 

15.2.1 H10.74.03.01 

Trường THCS 

Bình Sơn - 

Huyện Phú 

Riềng 

Xã Bình Sơn, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      001.03.74.H10 

15.2.2 H10.74.03.02 

Trường THCS 

Bù Nho - 

Huyện Phú 

Riềng 

Xã Bù Nho, huyện Phú 

Riềng, tỉnh Bình Phước 
      002.03.74.H10 
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15.2.3 H10.74.03.03 

Trường THCS 

Long Bình - 

Huyện Phú 

Riềng 

Xã Long Bình, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      003.03.74.H10 

15.2.4 H10.74.03.04 

Trường THCS 

Long Hà - 

Huyện Phú 

Riềng 

Xã Long Hà, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      004.03.74.H10 

15.2.5 H10.74.03.05 

Trường THCS 

Long Hưng - 

Huyện Phú 

Riềng 

Xã Long Hưng, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

        

15.2.6 H10.74.03.06 

Trường THCS 

Long Tân - 

Huyện Phú 

Riềng 

Xã Long Tân, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      006.03.74.H10 

15.2.7 H10.74.03.07 

Trường THCS 

Lý Tự Trọng - 

Huyện Phú 

Riềng 

Thôn Phước Hòa, xã 

Bình Tân, huyện Phú 

Riềng, tỉnh Bình Phước 

      007.03.74.H10 

15.2.8 H10.74.03.08 

Trường THCS 

Nguyễn Du - 

Huyện Phú 

Riềng 

ĐT741 xã Phú Riềng, 

huyện Phú Riềng, Bình 

Phước 

      008.03.74.H10 

15.2.9 H10.74.03.09 

Trường THCS 

Trần Quốc 

Toản - Huyện 

Phú Riềng 

Thôn Phú Tâm, xã Phú 

Trung, huyện Phú 

Riềng, tỉnh Bình Phước 

      009.03.74.H10 
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15.2.10 H10.74.03.10 

Trường Tiểu 

học Long Hà C 

- Huyện Phú 

Riềng 

Xã Long Hà, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      010.03.74.H10 

15.2.11 H10.74.03.11 

Trường Tiểu 

học Lê Văn 

Tám - Huyện 

Phú Riềng 

Thôn Phước Thịnh, xã 

Bình Tân, huyện Phú 

Riềng, tỉnh Bình Phước 

      011.03.74.H10 

15.2.12 H10.74.03.12 

Trường Tiểu 

học Phú Riềng 

A - Huyện Phú 

Riềng 

Xã Phú Riềng, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      012.03.74.H10 

15.2.13 H10.74.03.13 

Trường Tiểu 

học Long Hà A 

- Huyện Phú 

Riềng 

Xã Long Hà, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      013.03.74.H10 

15.2.14 H10.74.03.14 

Trường Tiểu 

học Vừ A Dính 

- Huyện Phú 

Riềng 

Thôn 5, xã Long Bình, 

huyện Phú Riềng, tỉnh 

Bình Phước 

      014.03.74.H10 

15.2.15 H10.74.03.15 

Trường Tiểu 

học Bù Nho - 

Huyện Phú 

Riềng 

Xã Bù Nho, huyện Phú 

Riềng, tỉnh Bình Phước 
      015.03.74.H10 

15.2.16 H10.74.03.16 

Trường Tiểu 

học Long Hà B 

- Huyện Phú 

Riềng 

Xã Long Hà, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      016.03.74.H10 
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15.2.17 H10.74.03.17 

Trường Tiểu 

học Long Tân - 

Huyện Phú 

Riềng 

Xã Long Tân, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      017.03.74.H10 

15.2.18 H10.74.03.18 

Trường Tiểu 

học Nguyễn Bá 

Ngọc - Huyện 

Phú Riềng 

Xã Long Bình, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      018.03.74.H10 

15.2.19 H10.74.03.19 

Trường Tiểu 

học Long Hưng 

A - Huyện Phú 

Riềng 

Xã Long Hưng, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      019.03.74.H10 

15.2.20 H10.74.03.20 

Trường 

TH&THCS 

Trần Phú - 

Huyện Phú 

Riềng 

Thôn Đồng Tháp, xã 

Phước Tân, huyện Phú 

Riềng, tỉnh Bình Phước 

      020.03.74.H10 

15.2.21 H10.74.03.21 

Trường Tiểu 

học Phú Riềng 

B - Huyện Phú 

Riềng 

Xã Phú Riềng, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      021.03.74.H10 

15.2.22 H10.74.03.22 

Trường Tiểu 

học Long Phú - 

Huyện Phú 

Riềng 

Xã Long Phú, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      022.03.74.H10 

15.2.23 H10.74.03.23 

Trường Tiểu 

học Ngô Quyền 

- Huyện Phú 

Riềng 

Thôn Tân Bình, xã Bù 

Nho, huyện Phú Riềng, 

tỉnh Bình Phước 

      023.03.74.H10 
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15.2.24 H10.74.03.24 

Trường Tiểu 

học Chu Văn 

An - Huyện Phú 

Riềng 

Xã Phước Tân, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      024.03.74.H10 

15.2.25 H10.74.03.25 

Trường Tiểu 

học Phú Trung - 

Huyện Phú 

Riềng 

Xã Phú Trung, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      025.03.74.H10 

15.2.26 H10.74.03.26 

Trường Tiểu 

học Long Hưng 

B - Huyện Phú 

Riềng 

Xã Long Hưng, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      026.03.74.H10 

15.2.27 H10.74.03.33 

Trường Mẫu 

giáo Vành 

Khuyên - 

Huyện Phú 

Riềng 

Thôn 5, xã Long Hà, 

huyện Phú Riềng, tỉnh 

Bình Phước 

      033.03.74.H10 

15.2.28 H10.74.03.28 

Trường Mẫu 

giáo Tuổi Thơ - 

PR 

Thôn 5, xã Long Bình, 

huyện Phú Riềng, tỉnh 

Bình Phước 

      028.03.74.H10 

15.2.29 H10.74.03.29 

Trường Mầm 

non Phú Riềng 

B - Huyện Phú 

Riềng 

Xã Phú Riềng, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      029.03.74.H10 

15.2.30 H10.74.03.30 

Trường Tiểu 

học Lê Hoàn - 

Huyện Phú 

Riềng 

Thôn 5, xã Long Tân, 

huyện Phú Riềng, tỉnh 

Bình Phước 

      030.03.74.H10 
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15.2.31 H10.74.03.31 

Trường Tiểu 

học Nguyễn Thị 

Minh Khai - 

Huyện Phú 

Riềng 

Xã Phú Riềng, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      031.03.74.H10 

15.2.32 H10.74.03.32 

Trường Mẫu 

giáo Long Tân - 

Huyện Phú 

Riềng 

Xã Long Tân, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      032.03.74.H10 

15.2.34 H10.74.03.34 

Trường Mẫu 

giáo Phú Riềng 

A - Huyện Phú 

Riềng 

Xã Phú Riềng, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      034.03.74.H10 

15.2.35 H10.74.03.35 

Trường Mẫu 

giáo Phú Riềng 

Đỏ - Huyện Phú 

Riềng 

Thôn Phú Vinh, xã Phú 

Riềng, huyện Phú 

Riềng, tỉnh Bình Phước 

      035.03.74.H10 

15.2.36 H10.74.03.36 

Trường Mẫu 

giáo Phú Trung 

- Huyện Phú 

Riềng 

Xã Phú Trung, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      036.03.74.H10 

15.2.37 H10.74.03.37 

Trường Mẫu 

giáo Phước Tân 

- Huyện Phú 

Riềng 

Xã Phước Tân, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      037.03.74.H10 

15.2.38 H10.74.03.38 

Trường Mẫu 

giáo Bù Nho - 

Huyện Phú 

Riềng 

Xã Bù Nho, huyện Phú 

Riềng, tỉnh Bình Phước 
      038.03.74.H10 
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15.2.39 H10.74.03.39 

Trường Mẫu 

giáo Long Bình 

- Huyện Phú 

Riềng 

Xã Long Bình, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      039.03.74.H10 

15.2.40 H10.74.03.40 

Trường Mẫu 

giáo Long Hà - 

Huyện Phú 

Riềng 

Xã Long Hà, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      040.03.74.H10 

15.2.41 H10.74.03.41 

Trường Mẫu 

giáo Long 

Hưng - Huyện 

Phú Riềng 

Xã Long Hưng, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      041.03.74.H10 

15.2.42 H10.74.03.42 

Trường Mẫu 

giáo Long Phú - 

Huyện Phú 

Riềng 

Xã Long Phú, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      042.03.74.H10 

15.2.43 H10.74.03.43 

Trường Tiểu 

học Long Hưng 

- Huyện Phú 

Riềng 

Xã Long Hưng, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      043.03.74.H10 

15.2.44 H10.74.03.44 

Trường mẫu 

giáo Hướng 

Dương - Huyện 

Phú Riềng 

Thôn Phước Hòa, xã 

Bình Tân, huyện Phú 

Riềng, tỉnh Bình Phước 

        

15.2 H10.74.04 

Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng - 

Huyện Phú 

Riềng 

Huyện Phú Riềng, tỉnh 

Bình Phước 
      000.04.74.H10 
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15.2.1 H10.74.04.01 

Đội Quản lý đô 

thị - Huyện Phú 

Riềng 

Xã Phú Riềng, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      001.04.74.H10 

15.3 H10.74.11 

Phòng Văn hóa 

và Thông tin - 

Huyện Phú 

Riềng 

Xã Phú Riềng, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      000.11.74.H10 

15.3.1 H10.74.11.01 

Trung tâm Hoạt 

động thanh 

thiếu nhi - 

Huyện Phú 

Riềng 

Xã Phú Riềng, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      001.11.74.H10 

15.3.2 H10.74.11.02 

Trung tâm Văn 

hóa thể thao - 

Huyện Phú 

Riềng 

Xã Phú Riềng, huyện 

Phú Riềng, tỉnh Bình 

Phước 

      002.11.74.H10 

Ghi chú: Các mã còn lại chưa sử dung để dự trữ  
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